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MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty TNHH một thành viên mã 

số 3801184160 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 

ngày 11 tháng 9 năm 2023. Công ty được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6513982923 được cấp chứng nhận lần đầu ngày 12 

tháng 9 năm 2018, chứng nhận thay đổi lần tư ngày 14 tháng 9 năm 2023. 

Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy xác nhận đăng ký 

kế hoạch bảo vệ môi trường số 02/GXN-BQL ngày 16 tháng 01 năm 2020 của dự án 

“Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng công suất 15.000 sản phẩm/năm; các chi 

tiết bằng gỗ dành cho nội thất từ công suất 30.000 sản phẩm/năm”. 

Quá trình thực hiện dự án đã có những điều chỉnh về loại hình sản xuất, quy mô 

hoạt động phù hợp với thực tế. Theo quy mô điều chỉnh, Dự án đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Mở 

rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 

sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất từ 

công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm, cho thuê nhà xưởng 

dư thừa” tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020. Theo đó, công 

ty đã xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động năm 2021.  

Ngày 19 tháng 3 năm 2023, công ty tiến hành điều chỉnh chứng nhận đầu tư lần 

thứ 3, theo đó dự án tiến hành phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: 

+ Đợt 1: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 15.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với quy 

mô 30.000 sản phẩm/năm. 

+ Đợt 2: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản 

phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành 

cho nội thất với công suất 160.000 sản phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); cho 

thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến 22.273,22 m2. 

- Giai đoạn 2: Sản xuất, gia công các chi tiết bằng kim loại dành cho nội thất với 

công suất 160.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván MDF, 

ván PB và ván mỏng khác với quy mô 100.000 m3/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa 

với diện tích dự kiến 29.488 m2. 

Chấp hành Luật bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
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trường, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho giai 

đoạn 1 của dự án và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép môi 

trường số 57/GPMT-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 cho dự án “Nhà máy sản xuất, 

gia công các sản phẩm gỗ - Cụ thể: sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng công suất 

80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất công suất 160.000 sản 

phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa – giai đoạn 1”.  

Hiện tại, Công ty đã xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, máy móc thiết bị và đã hoàn 

thành công tác vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình xử lý chất thải của giai 

đoạn 1.  

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, công ty được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp chứng nhận điều chỉnh đầu tư lần tư với quy mô dự án như sau: 

- Giai đoạn 1:  

+ Đợt 1: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 15.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với quy 

mô 30.000 sản phẩm/năm. 

+ Đợt 2: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản 

phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành 

cho nội thất với công suất 160.000 sản phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); cho 

thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến 25.000 m2. 

- Giai đoạn 2:  

+ Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với công suất 160.000 

sản phẩm/năm (đã hoạt động giai đoạn 1). Cho thuê nhà xưởng dư thừa với 

diện tích dự kiến khoảng 25.000 m2 (đã cho thuê). 

+ Cho thuê nhà xưởng dư thừa còn lại với diện tích dự kiến khoảng 44.000m2. 

So với Giấy chứng nhận đầu tư lần 3, giấy chứng nhận đầu tư lần 4 có điều chỉnh 

tại giai đoạn 2: bỏ “hoạt động sản xuất, gia công các chi tiết bằng kim loại dành cho 

nội thất; sản xuất, gia công gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván MDF, ván PB và ván mỏng 

khác”; tăng “diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa từ 29.488 m2 lên 44.000 m2”. 

 Hiện tại các nhà xưởng còn lại (xưởng 4,5,9,10, nhà kho 2, văn phòng 2) của 

giai đoạn 2 đang triển khai thi công xây dựng.  

Nhằm hoàn thành các thủ tục môi trường trước khi đi vào hoạt động chính thức 

giai đoạn 2: “Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản phẩm/năm; 

sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với công suất 160.000 sản 

phẩm/năm (đã hoạt động giai đoạn 1). Cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến 

khoảng 25.000 m2 (đã cho thuê); Cho thuê nhà xưởng dư thừa còn lại với diện tích dự 

kiến khoảng 44.000 m2”, chủ dự án tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
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trường tích hợp cho cả giai đoạn 1 và 2 trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước – Ban 

quản lý khu kinh tế tỉnh phê duyệt và cấp phép.  
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Thành Nghiệp. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: OU SHUNGUANG 

- Điện thoại: 0271 383 2388 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6513982923 được cấp chứng nhận lần đầu 

ngày 12 tháng 9 năm 2018, chứng nhận thay đổi lần tư ngày 14 tháng 9 năm 2023 do 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801184160 đăng ký lần đầu ngày 

17 tháng 9 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 11 tháng 9 năm 2023 do Phòng 

Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM GỖ” 

Cụ thể: sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với công suất 160.000 sản 

phẩm/năm (đã hoạt động giai đoạn 1); cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự 

kiến 25.000m2 (đã cho thuê); cho thuê nhà xưởng dư thừa còn lại với diện tích dự 

kiến khoảng 44.000 m2. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Sơ đồ vị trí dự án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 1.1. Vị trí dự án 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 13/02/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh 

tế - UBND tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 06/05/2021 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế - UBND tỉnh Bình Phước cấp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường: 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 02/GXN-BQL ngày 

16/01/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế - UBND tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Phước quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng từ công suất 

15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất 

từ  công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư 

thừa” do Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp làm Chủ đầu tư tại Lô K1 đến K8, 

một  phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Vị trí dự án 
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+ Giấy phép môi trường số 57/GPMT-UBND ngày 17/5/2023 do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước cấp cho dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm gỗ” – Giai 

đoạn 1 (sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng công suất 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết 

bằng gỗ dành cho nội thất công suất 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư 

thừa)”. 

+ Thông báo số 1990/STNMT-CCBVMT ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận 

hành thử nghiệm của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp. 

- Quy mô dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):  

+ Dự án nhóm B, tổng vốn đầu tư là 159.250.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi 

chín tỷ, hai trăm năm mươi ngàn đồng).  

+ Dự án thuộc Mục số 2, Mức I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

  Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Tính chất, công suất hoạt động của dự án đầu tư 

- Tính chất: Dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp được thực 

hiện có diện tích 125.136,3 m2, bao gồm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1:  

 Đợt 1: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 15.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với quy 

mô 30.000 sản phẩm/năm. 

 Đợt 2: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản 

phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành 

cho nội thất với công suất 160.000 sản phẩm/năm (đã bao gồm đợt 1); cho 

thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến 25.000 m2. 

+ Giai đoạn 2:  

 Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng với công suất 80.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất với công suất 160.000 

sản phẩm/năm (đã hoạt động giai đoạn 1). Cho thuê nhà xưởng dư thừa với 

diện tích dự kiến khoảng 25.000 m2 (đã cho thuê). 

 Cho thuê nhà xưởng dư thừa còn lại với diện tích dự kiến khoảng 44.000m2. 

- Hiện tại, công ty đã xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, máy móc thiết bị và đã hoàn 

thành công tác vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình xử lý chất thải của giai 
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đoạn 1 (nhà xưởng 1,2,3,6,7,8, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ); đang tiến hành 

xây dựng một số nhà xưởng (nhà xưởng số 4,5,9,10, nhà văn phòng 2) và một số công 

trình phụ trợ đi kèm với mục đích cho thuê, với tổng diện tích cho thuê khoảng 44.000 

m2 (giai đoạn 2). 

- Phạm vi của Giấy phép môi trường này thực hiện cho cả 2 giai đoạn 1,2 của Dự 

án đầu tư “Nhà máy Sản xuất, gia công các sản phẩm gỗ” do Công ty TNHH MTV Gỗ 

Thành Nghiệp làm chủ đầu tư. 

- Chi tiết các hạng mục công trình trong 2 giai đoạn được trình bày trong mục 5 

Chương I của báo cáo. 

Bảng 1.1. Công suất của dự án đầu tư 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất Ghi chú 

I Giai đoạn 1   
Đã đi vào hoạt 

động 

1 Tủ, giường gỗ Sản phẩm/năm 80.000  

2 
Chi tiết bằng gỗ dành  cho 

nội thất 
Sản phẩm/năm 160.000  

3 
Cho thuê nhà xưởng  dư 

thừa 
m2 25.000  

II Giai đoạn 2   
Chưa đi vào hoạt 

động 

1 
Cho thuê nhà xưởng  dư 

thừa 
m2 44.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sản phẩm của dự án 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 Quy trình sản xuất đồ gỗ gia dụng (tủ, giường gỗ) 

Quy trình công nghệ sản xuất tủ, giường gỗ được trình bày như sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tủ, giường gỗ 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu của nhà máy là ván ép đã được xẻ thành ván, ngâm tẩm, sấy khô theo 

yêu cầu và cắt theo từng kích thước quy định mà Công ty yêu cầu. Gồm 2 loại: ván ép 

đã được dán giấy và chưa được dán giấy. 

Ván ép được đưa đi dán giấy bằng keo dán sữa. Nhờ việc dán giấy tạo thẩm mỹ 

cho sản phẩm, giúp che đi khuyết điểm và tạo độ trơn cho nguyên liệu, giúp cho sản 

phẩm có màu sắc đẹp. 

Ván ép sau khi dán giấy được đưa đến khu vực gia công chi tiết (cưa, cắt, khoan) 

để tạo thành các chi tiết đúng theo quy cách của từng sản phẩm tủ, giường. Tại khu vực 

gia công chi tiết sản phẩm phát sinh bụi gỗ. Công ty lắp đặt các hệ thống cyclone, thiết 

bị lọc bụi túi vải nhằm thu gom và xử lý để bụi không phát tán xung quanh xưởng. 

Các sản phẩm gỗ sau khi gia công định hình được chuyển sang công đoạn lắp rắp 

lại bằng súng bắn đinh và ghim theo thiết kế. Tại công đoạn này nếu sản phẩm bị trầy, 

lỗi nhỏ Công ty sẽ sử dụng bút, cọ chấm sơn che phủ bề mặt vị trí bị trầy, lỗi đó. 

Sản phẩm sau khi được lắp ráp hoàn thiện và được kiểm tra chất lượng trước khi 

đóng gói. Các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu chất lượng, bị hỏng, khuyết trên bề 

mặt được đem đi xử lý và khắc phục cho đạt chất lượng. 

Sản phẩm sau khi được kiểm tra, dán tem, bọc màng nilon và cuối cùng là đóng thùng 

carton. Sau đó sản phẩm được lưu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

 

 

Nguyên liệu ván ép chưa dán giấy 

Dán giấy 

Cưa, cắt, khoan lỗ 

Lắp ráp 

 

Đóng gói 

Đinh ghim, bút 

chấm sơn 

Thành phẩm 

 

Tiếng ồn, bụi, 

gỗ thừa 

 

CTR 

 

Tiếng ồn, 

CTR, CTNH 

Bao bì 

Keo sữa 

Nguyên liệu ván ép đã dán giấy 

CTR, CTNH 
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 Quy trình công nghệ sản xuất chi tiết các sản phẩm nội thất: 

 

Hình 1.4. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất các chi tiết sản phẩm dành cho nội 

thất 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu của nhà máy là ván ép đã được xẻ thành ván, ngâm tẩm, sấy khô theo 

yêu cầu và cắt theo từng kích thước quy định mà Công ty yêu cầu. Gồm 2 loại: ván ép 

đã được dán giấy và chưa được dán giấy. 

Tiếp theo ván ép được đưa đi dán giấy bằng keo dán sữa. Nhờ việc dán giấy tạo 

thẩm mỹ cho sản phẩm, giúp che đi khuyết điểm và tạo độ trơn cho nguyên liệu, giúp 

cho sản phẩm có màu sắc đẹp. 

Ván ép sau khi dán giấy được đưa đến khu vực gia công chi tiết (cưa, cắt, khoan) 

để tạo thành các chi tiết đúng theo quy cách của từng sản phẩm nội thất. Tại khu vực gia 

công chi tiết phát sinh bụi gỗ. Công ty lắp đặt các hệ thống cyclone, thiết bị lọc bụi túi 

vải nhằm thu gom và xử lý bụi để bụi không phát tán xung quanh xưởng. 

Sản phẩm được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói. Các sản phẩm không đảm 

bảo chất lượng yêu cầu; các chi tiết bị hỏng, khuyết trên bề mặt được đem đi xử lý và 

khắc phục cho đạt chất lượng sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi được kiểm tra, dán tem, bọc màng nilon và cuối cùng là đóng 

thùng carton. Sau đó sản phẩm được lưu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Sản phẩm của giai đoạn 1: là sản phẩm đồ gỗ gia dụng (tủ, giường gỗ): 80.000 

sản phẩm/năm, các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất: 160.000 sản phẩm/năm và cho 

thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến khoảng 25.000m2. 

- Sản phẩm của giai đoạn 2: Đã bao gồm sản phầm của giai đoạn 1 (là sản phẩm 

Nguyên liệu ván ép chưa dán giấy 

Dán giấy 

Cưa, cắt, khoan lỗ 

Thành phẩm 

Đóng gói 

 

Tiếng ồn, bụi, 

gỗ thừa 

 

CTR 

 

Bao bì 

Keo sữa 

Nguyên liệu ván ép đã dán giấy 

CTR, CTNH 
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đồ gỗ gia dụng (tủ, giường gỗ): 80.000 sản phẩm/năm, các chi tiết bằng gỗ dành cho nội 

thất: 160.000 sản phẩm/năm, cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích dự kiến khoảng 

25.000m2) và cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích 44.000 m2. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu 

Nhu cầu về nguyên liệu chính của dự án giai đoạn 1 không thay đổi so với GPMT 

đã được phê duyệt. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho 2 giai đoạn được trình bày cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án 

TT 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

A GIAI ĐOẠN 1 

I Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Ván MDF M3/năm 45.687,48 Việt Nam 

2 Bao bì carton đóng gói Tấn /năm 42,79 Trung Quốc 

3 Giấy dán gỗ Tấn/năm 30 Việt Nam 

 
4 

Đinh, ghim, tán, bản lề, 

tay nắm cửa 
Tấn /năm 5,3 Việt Nam 

II Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 Keo sữa trắng dán giấy Tấn/năm 20 Việt Nam 

2 Sơn đã pha Tấn/năm 0,2 Việt Nam 

III Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

1 Calcium Hypochlorite Tấn/năm 0,6 Việt Nam 

B GIAI ĐOẠN 2    

I Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

1 Calcium Hypochlorite Tấn/năm 0,4 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 

Về các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 
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Bảng 1.3. Đặc tính các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT 

Tên 

thương 

mại 

Công 

đoạn 

Thành 

phần chính 

Đặc 

tính 

Khả năng gây 

hại 

1 Keo sữa 

trắng 

Dán giấy Polyvinyl 

acetate 

- Là chất lỏng 

màu trắng đục 

tan trong nước.  

- Hình dạng: 

chất lỏng.  

- Ngoại quan: 

Màu trắng 

- Mùi: Mùi nhẹ. 

- Tính tan: hòa 

tan 

- PH: 5 ± 1 

- Độ   nhớt   

(cps, 25℃): 

40000 ± 10000 

- Phần trăm 

không bay hơi 

(%): 35 ± 2. 

Khi nhiệt độ tăng, hơi 

nước hoặc khói có thể 

được hình thành có thể 

kích thích mắt và đường 

hô hấp. Không có tài 

liệu nào về tác động tiêu 

cực đến sức khỏe trong 

điều kiện nhiệt độ bình 

thường vì keo bay hơi 

nước. 

Ăn: không có hại trong 

điều kiện sử dụng công 

nghiệp bình thường. Ăn 

uống bị cấm. 

Da: Da tiếp xúc với keo 

lâu hoặc nhiều lần sẽ 

gây kích ứng. 

Mắt: Sẽ gây khó chịu 

cho mắt vừa phải. 

1.2 Sơn Lắp ráp Epoxy resin 

(C21H24O4);  

Phenol, 

methylstyrena

ted (C18H20); 

Xylen (C8H10); 

Butan-1-ol 

(C4H10O); 

Ethylbenzene 

(C8H10). 

Hình dạng: chất 

lỏng 

Ngoại  quan: màu 

sắc phong phú.  

Tính hòa tan: 

không hòa tan 

trong các vật liệu 

sau đây: nước 

lạnh và nước 

lạnh. 

 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. Có thể gây 

dị ứng đường hô hấp. 

Sơn bám lên da có nguy 

cơ dị ứng, phát ban. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho dự án được sử dụng nguồn điện từ mạng lưới 

điện chung của Công ty Điện lực Bình Phước - Điện lực Đồng Phú thông qua hệ thống 

đường dây cáp điện của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Lượng điện năng sử dụng hiện tại trung bình: khoảng 132.000 kWh/tháng. 

- Điện Công ty được sử dụng cung cấp cho hoạt động của các máy móc thiết bị sản 

xuất, phục vụ chiếu sáng các công trình sản xuất và chiếu sáng cho toàn nhà máy.  

- Dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng. 
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1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước  

 Giai đoạn 1:  

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của Nhà máy được 

cung cấp từ nguồn nước thủy cục do Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Bình Phước cung 

cấp. Hệ thống nước thủy cục cấp cho Nhà máy luôn đảm bảo thường xuyên và liên tục. 

Nhu cầu sử dụng nước: 

Hiện tại dự án đã cho thuê phần diện tích nhà xưởng giai đoạn 1, có 2 đơn vị thuê 

xưởng đang hoạt động với tổng số cán bộ công nhân viên dự kiến khoảng 740 người (đã 

bao gồm nhân sự của công ty Thành Nghiệp khoảng 240 người). Nhu cầu sử dụng nước 

3 tháng liền kề của công ty trung bình khoảng 1.891 m3/tháng, tương đương 72,79 

m3/ngày. 

Theo đó, lượng nước thải trung bình của công ty trung bình khoảng 1.593 

m3/tháng, tương đương 61,3 m3/ngày.đêm  Lượng nước thải sinh hoạt của Công ty 

và đơn vị thuê xưởng không vượt so với công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của dự án 125 m3/ngày.đêm. 

Với công suất trạm XLNT 125 m3/ngày.đêm đảm bảo đủ khả năng xử lý cho 1.300 

người. Chủ đầu tư cam kết lượng nước thải sinh hoạt của Công ty và đơn vị thuê xưởng 

không vượt so với công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 

(Hóa đơn nước 3 tháng gần nhất, biên bản xác nhận lưu lượng nước thải của công 

ty được đính kèm phần phụ lục). 

 Giai đoạn 2:  

Nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán trên các cơ sở sau: 

- Nước dùng cho sinh hoạt: 

+ Tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân viên nhà máy: 80 lít/người.ca (theo QCVN 

01:2021/BXD). 

+ Số lượng công nhân viên đơn vị thuê xưởng dự kiến khoảng 1.000 người. 

+ Công ty sẽ thu gom nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê xưởng bằng các đường 

ống thu gom trong phạm vi dự án. 

+ Ngành nghề Công ty cho đơn vị thuê xưởng thực hiện sản xuất trong phạm vi dự 

án gồm: thuê làm kho, chế biến gỗ, ngành nghề nội thất. 

+ Đơn vị thuê nhà xưởng sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường cho dự án của 

họ, đánh giá tác động đối với nước thải sản xuất của dự án của họ và đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu tác động do nước thải sản xuất. 

- Nước tưới cây: Nước tưới cây được tính toán dựa trên các cơ sở như sau: 
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+ Định mức nước tưới cây là 4 lít/m2 (theo TCXDVN 33:2006/BXD). 

+ Diện tích cây xanh khi thay đổi, diện tích cây xanh là 25.027,2 m2. 

Ngoài ra, dự án còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 162 m3, được tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ 

liên tục với lưu lượng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 162 m3. 

Bảng cân bằng sử dụng nước của dự án (trong trường hợp sử dụng nước và phát thải 

nước thải lớn nhất) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Bảng cân bằng sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích sử dụng 
Định mức 

sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Nhu cầu 

nước 

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải phát sinh 

(m3/ngày) 

1 
Nước dùng cho sinh 

hoạt giai đoạn 1 

80 

lít/người.ca 

1.300 

người 
104 104 

2 
Nước dùng cho sinh 

hoạt giai đoạn 2 

80 

lít/người.ca 

1.000 

người 
80 80 

3 Nước tưới cây 4 lít/m2 25.027,2 100,1 - 

 Tổng cộng   300,1 200 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Máy móc thiết bị 

Các máy móc, thiết bị chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, với công nghệ hiện đại, 

mức độ tự động hóa cao, điện năng hao phí thấp. 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất cho dự án cả 2 giai đoạn 

được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.5. Máy móc thiết bị 

TT Thiết bị Đơn vị 
Hiện 

trạng 

Công suất/ 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ 
Tình trạng máy, 

năm SX 

I Giai đoạn 1 

1 Máy cắt Bộ 24 50 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

2 Máy bào Bộ 10 50 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

3 Máy ép Bộ 8 50 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

4 Máy cưa Bộ 10 50 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

5 Máy ghép Bộ 7 60 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 
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TT Thiết bị Đơn vị 
Hiện 

trạng 

Công suất/ 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ 
Tình trạng máy, 

năm SX 

6 
Máy điêu 

khắc 
Bộ 7 50 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

7 Máy khoan Bộ 2 40 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

8 Máy hút bụi Bộ 8 300 KW Trung Quốc 90%, năm 2020 

9 Xe nâng Cái 6 3 – 5 tấn Trung Quốc 90%, năm 2020 

10 
Hệ thống xử 

lý nước thải 
Hệ thống 1 125 m3/ngày Việt Nam 100%, năm 2022 

11 
Hệ thống xử 

lý bụi gỗ 
Hệ thống 1 54.000 m3/giờ Việt Nam 90%, năm 2020 

II Giai đoạn 2 

1 
Hệ thống xử 

lý nước thải 
Hệ thống 1 150 m3/ngày Việt Nam 100%, năm 2024 

Thời điểm đầu tư xây dựng nhà xưởng vào năm 2021, toàn bộ máy móc, trang thiết 

bị phục vụ sản xuất của Công ty được đầu tư mới 100%. Đến nay, các máy móc 

trang thiết bị nói trên vẫn hoạt động rất tốt, đáp ứng được yêu cầu sản xuất của 

Công ty. Vì vậy công ty sẽ tiếp tục sử dụng lại các máy móc, trang thiết bị hiện hữu 

phục vụ cho quá trình sản xuất của công ty. 

1.5.2. Hạng mục công trình của dự án đầu tư 
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Bảng 1.6. Quy mô hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục 

GPMT đã cấp Điều chỉnh cập nhật 

Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  

I Công trình chính       

1 Nhà xưởng 1 5.400 

Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

5.400 

Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

2 Nhà xưởng 2 6.992 6.992 

Cho thuê 
3 

Nhà xưởng 3 6.675,08 
Cho thuê 

6.675,08 

Nhà văn phòng xưởng 3 211,28 211,28 

4 Nhà xưởng 4 
Không có 

6.992 
Cho thuê Không có 

6.992 
Cho thuê 

5 Nhà xưởng 5 6.992 6.992 

6 Nhà xưởng 6 6.000 
Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 
6.000 

Không xây 

dựng thêm 
Cho thuê 

7 
Nhà xưởng 7 7.423,68 

Không xây 

dựng thêm 

Cho thuê 

7.423,68 

Không xây 

dựng thêm 

Cho thuê 

Nhà văn phòng xưởng 7 211,28 218,88 

8 Nhà xưởng 8 7.752 7.752 

9 
Nhà xưởng 9 

Không có 

7.752 

Không có 

7.423,68 

Nhà văn phòng xưởng 9 Không có 211,28 

10 Nhà xưởng 10 7.752 7.752 

11 
Nhà kho (dùng chứa nguyên 

liệu) 
7.200 

Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 
7.200 

Không xây 

dựng thêm 
Cho thuê 
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TT Hạng mục 

GPMT đã cấp Điều chỉnh cập nhật 

Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  

Gác sàn trong nhà kho 471,38 471,38 

12 Nhà văn phòng 587 587  

13 Nhà văn phòng 2    Không có 369,75 Cho thuê 

II Công trình phụ trợ       

14 Nhà ăn và nhà xe Không có 2.080 
Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 
-  

Đổi tên thành nhà 

kho 2 

15 Nhà kho 2    Không có 2.170 Cho thuê 

16 Nhà bảo vệ 1 15 
Không xây 

dựng thêm 
Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

15 

Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

17 Nhà bảo vệ 2 15 
Không xây 

dựng thêm 
15 Cho thuê 

18 Nhà bảo vệ 3 - -   16 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

19 Nhà bảo vệ 4 - -   16 

20 Nhà bảo vệ 5 - -   16 

21 Nhà phụ trợ 1 140 Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

140 Không xây 

dựng thêm 22 Nhà phụ trợ 2 140 140 

23 Mái che lối đi Không có 112 Không có 112 

24 Nhà vệ sinh nhà xưởng 1 78,75 Không xây 

dựng thêm 

78,75 Không xây 

dựng thêm 25 Nhà vệ sinh nhà xưởng 2 36 36 Cho thuê 
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TT Hạng mục 

GPMT đã cấp Điều chỉnh cập nhật 

Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  

26 Nhà vệ sinh nhà xưởng 3 36 36 Cho thuê 

27 Nhà vệ sinh nhà xưởng 4 Không có 36 Không có 36 Cho thuê 

28 Nhà vệ sinh nhà xưởng 6 78,75 

Không xây 

dựng thêm 

78,75 

Không xây 

dựng thêm Cho thuê 
29 Nhà vệ sinh nhà xưởng 7 36 36 

30 Nhà vệ sinh nhà xưởng 8 36 36 

31 Nhà vệ sinh nhà xưởng 9 Không có 36 Không có 36 

32 Hồ nước PCCC 280 

Không xây 

dựng thêm 

Xây dựng ngầm 

dưới đất 
280 

Không xây 

dựng thêm 

Xây dựng ngầm dưới 

đất 

33 Trạm điện 16 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

16 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 
34 Cây xanh 25.052,23 25.027,2 

35 Đường giao thông sân bãi 19.087,67 18.797,41 

III 
Công trình bảo vệ môi 

trường 
      

36 
Khu vực chứa chất thải sinh 

hoạt 
20 

Không xây 

dựng thêm 

Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

20 

Không xây 

dựng thêm Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 

37 
Kho chứa chất thải rắn sản 

xuất không nguy hại 
42 30 

38 Kho chứa rác thải nguy hại 30 42 

39 
Hệ thống XLNT 45 45 

Bể chứa nước thải 1 45 60  
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TT Hạng mục 

GPMT đã cấp Điều chỉnh cập nhật 

Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú Diện tích xây dựng (m2) Ghi chú 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  

Bể chứa nước thải 2 6,9 60  

Bể chứa nước thải 3 -   60 

40 Nhà hút bụi 77,86 
Công ty Thành 

Nghiệp sử dụng 
77,86  

 Tổng cộng 125.136,30  125.136,30  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất 

lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng 

lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và 

phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được 

các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là phù hợp với 

chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học 

được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được 

hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

2.1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng 

Theo quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

2050 như sau: 

- Mục tiêu lập quy hoạch: 

+ Là vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tập trung phát 

triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp 

chế biến. 

- Quan điểm quy hoạch: 

+ Việc lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải bảo đảm phù hợp, thông nhất, đồng 

bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

thời kỳ 2021-2030. 

+ Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trường gây ra 

đối với sinh kế của cộng đồng dân cư. Quá trình lập quy hoạch cần kết hợp với 
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các chính sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn 

và đảm bảo sinh kế bền vững của người dân. 

2.1.3. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kì 2021 – 2023, tầm nhìn  

đến năm 2050 có đề cập như sau: 

- Công nghiệp chế biến: phát triển công nghiệp chế biến sâu phải theo hướng cụm 

ngành; tăng tốc phát triển 03 nhóm ngành điều, gỗ và thực phẩm xuất khẩu chủ lực (các 

sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm) một cách bền vững trước năm 2025, đóng góp 

cao vào tỷ trọng trong GRDP, thu ngân sách và tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

- Do đó, việc thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm gỗ” tại KCN 

Bắc Đồng Phú là hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội 

dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên 

quan. 

2.1.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

KCN Bắc Đồng Phú quy hoạch nhiều ngành nghề đầu tư công nghiệp mang tính 

chất sản xuất khác nhau: 

- Cơ khí chế tạo máy: Tập trung ưu tiên các ngành sản xuất, lắp ráp các phương tiện 

vận chuyển, chế tạo máy móc phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp; 

- Điện, điện tử, công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên sản xuất linh kiện phụ tùng, 

các sản phẩm điện, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, thiết bị thông tin; 

- Hóa dược: Tập trung ưu tiên sản xuất dược liệu, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, 

hương liệu, cao su kỹ thuật cao; 

- Dệt may: Các sản phẩm dệt, may mặc, thêu đan, sản xuất giày dép và phụ kiện ngành 

giày và dệt may; 

- Vật liệu xây dựng: Sản xuất kính, gốm sứ, gạch đá, các vật liệu xây dựng khác…; 

- Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất; 

- Các kho bãi cho thuê chứa hàng hóa…; 

- Thực phẩm nông nghiệp: sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm 

đồ uống…; 

- Công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống: dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em, 

nữ trang, hàng thủ công mỹ nghệ, các vật dụng văn phòng phẩm…; 

- Các dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, kê khai hải quan, thuế, cung cấp suất 

ăn công nghiệp, dịch vụ thương mại, nhà hàng khách sạn…, phục vụ cho KCN; 
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- Chế biến thực phẩm nông nghiệp; Chế biến giấy thành phẩm từ nguyên liệu bột giấy 

có sẵn; Ngành sản xuất gia công các chi tiết, phụ tùng ô tô và đồ dùng trang trí nội thất 

từ nguyên liệu đồng thỏi và 50% đồng vụn đã làm sạch tạp chất (không có công đoạn 

luyện kim); 

- San chiết đóng gói bảo quản các loại hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón; 

- In ấn trên các loại vải nguyên liệu; 

- Trồng nấm công nghiệp; 

- Pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp; 

- Sản xuất đế lót giày bằng giấy. 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú, thuộc ngành nghề được thu hút 

đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú (Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất), 

KCN này đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. 

Dự án của Công ty đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo 

tác động môi trường tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/07/2020. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường không thay đổi so với đánh giá trong quá trình thực hiện 

ĐTM đã được phê duyệt năm 2020. Đồng thời, hiện tại cũng phù hợp với Báo cáo ĐTM 

của KCN đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 516/QĐ- 

UBND ngày 18/03/2022 của dự án: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng KCN Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút vào 

KCN Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”. 

Do đó, Dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Đối với cho thuê nhà xưởng dư thừa, ngành nghề sản xuất của đơn vị thuê nhà 

xưởng cam kết là ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú. Công ty sẽ ưu 

tiên các Dự án cùng ngành nghề sản xuất với Công ty để thuận lợi cho việc theo dõi 

những ảnh hưởng hưởng của đơn vị cho thuê trong quá trình hoạt động Dự án. Công ty 

khi thuê nhà xưởng sẽ thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường riêng của Công ty đó 

theo đúng quy định. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú, đồng thời dự án đầu tư không 

thuộc loại hình sản xuất thuộc nhóm ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Nước thải của Công ty bao gồm 2 nguồn: 

- Nước thải sinh hoạt giai đoạn 1: Với lưu lượng thải tính toán trong chương 1 cho 

tối đa 1.300 cán bộ công nhân viên (công ty Thành Nghiệp và đơn vị thuê xưởng) 
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là 104 m3/ngày.đêm (hệ số điều hòa k 1,2). Công suất trạm XLNT hiện hữu có 

công suất 125 m3/ngày.đêm đảm bảo đủ khả năng xử lý, trước khi đấu nối vào hệ 

thống XLNT của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Nước thải sinh hoạt giai đoạn 2: Với lưu lượng thải tính toán trong chương 1 cho 

tối đa 1.000 cán bộ công nhân viên (đơn vị thuê xưởng) là 80 m3/ngày.đêm (hệ 

số điều hòa k 1,2). Công ty sẽ đầu tư trạm XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm để 

thu gom xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT của 

KCN Bắc Đồng Phú. 

Nước thải sau xử lý của công ty Thành Nghiệp sẽ được dẫn về hệ thống XLNT của 

KCN Bắc Đồng Phú để xử lý. Hiện tại KCN đã xây dựng hoàn thiện nhà máy XLNT tại 

Khu A của KCN với công suất là 2.000 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên Công ty chỉ mới thực 

hiện lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN với công 

suất 1.500m3/ngày.đêm. Với thiết kế như trên, trạm XLNT tại Khu A có thể đáp ứng 

nhu cầu xử lý của cả Khu B của KCN khi lấp đầy tất cả diện tích đất còn lại. Vì vậy, 

Công ty đã chuyển chủ trương từ xây dựng nhà máy XLNT tại Khu B (lô B15, B16) với 

công suất 1.100 m3/ngày.đêm thành thi công xây dựng hố thu gom nước thải tại vị trí 

nêu trên và đường ống thu gom nước thải phát sinh từ khu B tập trung về Nhà máy 

XLNT của Khu A để xử lý. 

Trong quá trình hoạt động của dự án khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh lượng 

nước thải với khối lượng bằng 85% công suất hiện tại 1.500m3/ngày đêm thì Công ty sẽ 

tiến hành triển khai lắp đặt thiết bị của 500m3/ngày.đêm còn lại để đảm bảo xử lý toàn 

bộ nước thải phát sinh của KCN. 

Trường hợp nếu nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Bắc Đồng Phú 

phát sinh lớn hơn khả năng xử lý của nhà máy XLNT hiện tại (2.000 m3/ngày.đêm), thì 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng 1 nhà máy với công suất 2.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 

2) để dự phòng và đảm bảo xử lý tất cả nước thải phát sinh cả 2 Khu của KCN Bắc Đồng 

Phú. 

Trong quá trình dự án đi vào vận hành có phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải 

rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường), chất thải nguy hại 

và bụi, khí thải từ quá trình sản xuất). Với những nguồn thải trên chủ dự án sẽ có biện 

pháp giảm thiểu, xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, không để chất thải 

chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn theo quy định ra môi trường.  

Do đó, dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

5.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

5.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Giai đoạn 1: 

Công ty đã xây dựng, bố trí hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống 

nước thải.  

Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề mặt 

của nhà máy,… được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song 

chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề mặt 

của dự án,… sẽ được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song 

chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. 

Hệ thống thu gom nước mưa là mương bê tông cốt thép. Nước mưa từ mái công 

trình đi theo độ dốc mái chảy vào các máng xối và thông qua hệ thống ống xuống mương 

dẫn, nước được đi vào hệ thống thu gom nước mưa kín và âm dưới nền đất được xây 

dựng xung quanh các công trình xây dựng với đường kính BTCT là Ø400, Ø500, Ø600. 

Nước mưa từ nhà máy được đấu nối với cống thoát nước mưa của KCN Bắc Đồng Phú 

thông qua 03 điểm đấu nối trên đường D4; 02 điểm đấu nối trên đường D5. 

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thường xuyên kiểm tra, tu bổ, thu 

dọn rác, khơi thông dòng chảy, cống rãnh theo địa hình tự nhiên thấp dần xuống các 

đường tụ thủy khu vực dự án nhằm khống chế tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy. 

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom bàn giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định pháp luật. 

  

Hình 3.1. Hệ thống mương, hố ga thu gom nước mưa hiện hữu 
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 Giai đoạn 2: 

Nước mưa từ mái công trình đi theo độ dốc mái chảy vào các máng xối và thông 

qua hệ thống ống xuống mương dẫn bằng Bê tông cốt thép. Mương thoát nước được xây 

dựng xung quanh với đường kính Ø 400. Sau đó theo mương thoát Ø 600 đấu nối với 

cống thoát nước mưa của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường 

D4; 01 điểm đấu nối trên đường D5. 

Bảng 3.1: Thống kê hệ thống thu gom thoát nước mưa 

STT 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa 
Thông số kỹ thuật 

I Giai đoạn 1  

1 Mương thoát nước 

BTCT Ø400, Dài 2.521 m. 

BTCT Ø500, Dài 1.118 m 

BTCT Ø600, Dài 133 m. 

2 Hố ga 
Số lượng: 89 cái 

Kích thước: 1x1x1 (m) 

3 Cửa xả 

Số lượng: 5 cái 

Đường ống xả: BTCT Ø600 

Kích thước hố ga đấu nối vào KCN: 

1,6x1,6x1,6 (m) 

II Giai đoạn 2  

1 Mương thoát nước  
BTCT Ø400, Dài 1.542 m  

BTCT Ø600, Dài 43 m. 

2 Hố ga  
Số lượng: 18 cái 

Kích thước: 1x1x1 (m) 

 

3 Cửa xả 

Số lượng: 2 cái 

Đường ống xả: BTCT Ø600 

Kích thước hố ga đấu nối vào KCN: 

1,6x1,6x1,6 (m) 

Bản vẽ hệ thống thu gom và thoát nước mưa được đính kèm tại Phụ lục của Báo 

cáo này. 

5.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Giai đoạn 1: 

Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt Nhà máy Thành 

Nghiệp và nước thải của đơn vị thuê xưởng (nước thải sinh hoạt). Quá trình sản xuất 

của Nhà máy Thành Nghiệp không phát sinh nước thải. 

Nước thải được thu gom tách riêng biệt với nước mưa và dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 125m3/ngày đêm đã được xây dựng. 
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Toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh của Dự án bao gồm Công ty TNHH MTV gỗ 

Thành Nghiệp và đơn vị thuê nhà xưởng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau 

dó dẫn về HTXL nước thải công suất 125 m3/ngày để xử lý đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B sau đó đấu nối theo đường ống nhựa PVC Ø168, dài 19 m vào 

hệ thống thu gom của KCN Bắc Đồng Phú. 

Nước thải sau xử lý được đấu nối tại 01 vị trí trên đường D5, cửa xả nước thải là 

ống PVC Ø168 và phương thức xả thải: bơm cưỡng bức. Hố ga đấu nối nước thải với 

kích thước 1,6x1,6x1,6 (m) có nắp đậy, bên ngoài hàng rào của dự án và có lối đi thuận 

lợi để giám sát việc đấu nối và chất lượng nước thải sau xử lý của Công ty trước khi đấu 

nối vào hệ thống cống thoát của KCN Bắc Đồng Phú. 

 Giai đoạn 2: 

Nước thải từ nhà vệ sinh các xưởng số 4,5,9,10 cho thuê được xử lý sơ bộ bằng bể 

tự hoại 3 ngăn, sau đó theo đường ống PVC Ø140 dẫn về HTXL nước thải công suất 

100 m3/ngày để xử lý đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sau đó đấu nối theo 

đường ống nhựa PVC Ø168, dài 15 m vào hệ thống thu gom của KCN Bắc Đồng Phú 

trên đường D5. 

Bảng 3.2: Thống kê hệ thống thu gom thoát nước thải 

STT 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải 
Thông số kỹ thuật 

I Giai đoạn 1  

1 
Ống thu gom thoát nước 

thải 

PVC Ø60, dài 402 m 

PVC Ø140, dài 1.244 m  

PVC Ø168, dài 19 m 

2 Hố ga 
Số lượng: 41 cái 

Kích thước: 1x1x1 (m) 

3 Cửa xả 

Số lượng: 1 cái 

Đường ống xả: PVC Ø168 

Kích thước hố ga đấu nối: 1,6x1,6x1,6 (m). 

II Giai đoạn 2  

1 
Ống thu gom thoát nước 

thải 

PVC Ø60, dài 60 m 

PVC Ø140, dài 298 m  

PVC Ø168, dài 15 m 

2 Hố ga  
Số lượng: 13 cái 

Kích thước: 1x1x1 (m) 

 

3 Cửa xả 

Số lượng: 1 cái 

Đường ống xả: PVC Ø168 

Kích thước hố ga đấu nối: 1,6x1,6x1,6 (m). 
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Bản vẽ hệ thống thu gom và thoát nước thải được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo 

này. 

5.1.3. Xử lý nước thải  

 Giai đoạn 1 

Nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 125m3/ngày đêm. 

Tại khu vực văn phòng: đã xây 4 hầm tự hoại, mỗi hầm có kích thước (dài x cao x  

rộng = 3 x 2 x 3 = 18 m3). 

Tại khu vực các nhà xưởng: đã xây 8 hầm tự hoại để xử lý, mỗi hầm có kích thước 

(dài x cao x rộng = 3 x 2 x 3 = 18 m3). 

Tổng thể tích 12 bể tự hoại là 216 m3. 

Sơ đồ xử lý nước thải của bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn. Nước 

thải vào bể tự hoại 3 ngăn đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, 

các cặn rắn được giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác 

dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành 

phần hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ 

khí. 

Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, 

than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước 

thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể 

tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm 

khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 

90%. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm 

đáng kể. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của dự án có công suất 125 m3/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 125 m3/ngày đêm. 

Công ty đã xây dựng hoàn thiện 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất  

125 m3/ngày đêm. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải 125m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn về bể thu gom. Bể thu gom 

có tác dụng lưu chứa chất thải. Tại bể thu gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn 

có kích thước lớn. Sau đó, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

Bể điều hòa: 

Tại bể này tiếp nhận nước thải từ nhà vệ sinh (nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 

ngăn). Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, giúp hệ thống 

xử lý làm việc ổn định; đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau.  

 

Nước thải 

Bể tự hoại 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Khí 
Bể Aerotank 1,2 

 

Bể chứa bùn 

 

Sân phơi bùn 

 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Clorine 

Cống thoát nước chung của KCN Bắc Đồng Phú  

(đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

HTXL nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 
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Bể Anoxic (bể sinh học thiếu khí): 

Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD 

và oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-, cuối cùng là nitrate NO3

-. Chất dinh dưỡng 

được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý 

nitơ, bể sinh học thiếu khí bùn hoạt tính được bổ sung. Quá trình xử lý sinh học tồn tại 

đồng thời giữa vùng hiếu khí và vùng thiếu khí là điều kiện thích hợp cho các quá trình 

xử lý nitơ trong nước thải. Quá trình xử lý nitơ gồm 02 quá trình sau: 

- Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O 

+1,98H+ 

- Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-
 N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí được khuếch tán sang 

vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra 

trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, nồng độ 

nitơ trong nước thải được xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu khí và bể 

sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Bể xử lý thiếu khí được thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nước thải và vi 

sinh vật. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện tượng 

bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nước sau bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể Aerotank.  

Bể Aerotank: 

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải dưới sự tham 

gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp diện tích 

bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển 

và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và 

hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông 

bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo 

thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ khoảng 2.500 – 

4.000 mg/l; do đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn trở lại vào bể 

Anoxic để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể.  

Bể lắng sinh học: 

Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước khi 

thải vào các bể tiếp theo. Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra 

khỏi nước thải. Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng 

cưa. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định kỳ về các bể xử lý phía trước và một phần 
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(bùn dư) được đưa về bể chứa bùn và sân phơi bùn.  

Bể khử trùng: 

Tại bể khử trùng, clorine được châm định lượng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nước thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đói với vi sinh vật. 

Sau khi khử trùng, nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột B (tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú) đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập 

trung của KCN tại 01 điểm đấu nối trên đường D5 và dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A, trước 

khi được thải ra nguồn tiếp nhận (suối Rạt).  

Bể chứa bùn: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được đưa về bể chứa bùn. Bùn này là bùn vi 

sinh nên bùn chủ yếu được lưu giữ lại để châm định lượng vào bể Anoxic khi cần thiết, 

nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định. Nếu bùn thải từ hệ thống không tuần 

hoàn lại thì sẽ được chuyển đến sân phơi bùn.  

Sân phơi bùn: 

Tại sân phơi bùn, bùn được giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng. Nước được dẫn về 

bể gom để xử lý. Bùn sau khi giảm độ ẩm sẽ được thu gom và lưu chứa trong khu vực 

lưu chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. Vào mùa mưa, Công 

ty sẽ sử dụng tấm bạt che chắn, khối lượng bùn phát sinh ít, khả năng giảm ẩm độ nhanh 

nên cũng không ảnh hưởng nhiều. 

Danh mục các thiết bị đã lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải tập trung 

125m3/ngày.đêm của công ty Thành Nghiệp được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.3: Danh mục các thiết bị hệ thống XLNT 

TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

01 TRẠM BƠM 1 – Văn phòng cũ    

* Bơm TRUNG CHUYỂN 1 Taiwan Bộ 1 

 Kiểu bơm CHÌM    

 Lưu lượng: 12-15 m3/h    

 Công suất: 2HP – 380V, 50Hz    

 Phụ kiện lắp đặt: van 1 chiều, co, tê    

* Phao mực nước  cái 1 

 Khởi động hoặc tắt máy bơm    

02 TRẠM BƠM 2 – Văn phòng mới    
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TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

* Bơm TRUNG CHUYỂN 2, 3 Taiwan Bộ 2 

 Kiểu bơm chìm    

 Lưu lượng: 12-15 m3/h    

 Công suất: 2HP – 380V, 50Hz    

 Phụ kiện lắp đặt: van 1 chiều, co, tê    

* Phao mực nước    

 Khởi động hoặc tắt máy bơm    

03 BỂ ĐIỀU HÒA    

* Đĩa phân phối khí    

 Kiểu: Diffuser    

 Đường kính: 270mm    

 Vật liệu: High grade EDPM    

* Bơm điều hòa Taiwan Bộ 2 

 Kiểu bơm chìm    

 Lưu lượng: 8-10 m3/h    

 Công suất: 1HP - 380V, 50Hz    

 Phụ kiện lắp đặt    

* Phao mực nước  Cái 1 

 Khởi động hoặc tắt máy bơm    

04 Bể ANOXIC    

* Bộ khuấy trộn Taiwan Bộ 1 

 Motor giảm tốc 1HP – 380V    

 Trục khuấy thép tráng kẽm – D60 – 

2,4mm 
   

 Cánh khuấy Inox 304 – La 4 – 3mm    

 Tốc độ: 54 vòng/phút    

 Phụ kiện lắp đặt    

05 BỂ AEROTANK    

* Đĩa phân phối khí    

 Kiểu: Diffuser    

 Đường kính: 270mm    

 Vật liệu: High grade EDPM    
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TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

* Máy thổi khí 
Taiwan hoặc 

Tương tự 
Cái 2 

 Nguồn: 3 pha/380V/50Hz    

 Công suất: 5Hp    

 Lưu lượng: 2,7 m3/phút    

 Cột áp: 4,5m    

 Phụ kiện lắp đặt    

* Bơm nước sang bể lắng sinh học Taiwan Bộ 2 

 Kiểu bơm chìm    

 Lưu lượng: 8-10 m3/h    

 Công suất: 1Hp – 380V, 50Hz    

 Phụ kiện lắp đặt    

* Phao mực nước  Cái 1 

 Khởi động hoặc tắt máy bơm    

06 BỂ LẮNG SINH HỌC    

* Bơm bùn Taiwan Cái 1 

 Kiểu bơm: dạng bơm nhúng chìm    

 Điện: 3 pha/ 380V/ 50Hz    

 Công suất: 1HP    

* Máng thu nước Việt Nam Bộ 1 

 Inox SUS 304    

 Phụ kiện    

* Ống trung tâm Việt Nam Bộ 1 

 uPVC + phụ kiện uPVC    

 Kích thước: D*H = 0.3m*2.0m    

07 BỂ KHỬ TRÙNG    

* Bơm định lượng hóa chất Hanna Cái 2 

 Điện: 1pha/220V/50Hz    

 Lưu lượng: 60 lít/h    

* Bồn pha chế hóa chất Việt Nam Cái 1 

 Vật liệu: nhựa PE (bồn nhựa Sơn Hà)    

 V = 300 lít    
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TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

08 
Hệ thống ống công nghệ trong hệ 

thống 
Việt Nam HT 1 

 Hệ thống đường ống Φ21, Φ90, Φ140.    

 Hệ thống ống Inox 304: dẫn khí    

 
Hệ đường ống uPVC: đường nước, ống 

dẫn điện 
   

 Phụ kiện    

09 Hệ thống điện điều khiển Việt Nam HT 1 

 Điều khiển tự động    

 Xuất xứ: LS, Cadimi,…    

 Dây điện được kéo từ tủ điện đến thiết bị    

 

  

Trạm xử lý nước thải hiện hữu Vị trí đấu nối nước thải vào hệ thống 

thu gom của KCN Bắc Đồng Phú 

Hình 3.4. Trạm xử lý nước thải hiện hữu, công suất 125m3/ngày. đêm của dự án 

 Giai đoạn 2: 

Nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Dự án tiến hành xây dựng 3 hầm tự hoại tại nhà vệ sinh xưởng số 4, xưởng số 9 và 

nhà văn phòng 2, mỗi hầm có kích thước (dài x cao x  rộng = 3 x 2 x 3 = 18 m3). 

Công ty sẽ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải khu 

nhà xưởng xây mới với công suất 100 m3/ngày đêm. Quy trình công nghệ sản xuất như 

sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Một Thành viên Gỗ Thành Nghiệp Trang 40 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm 

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải 100m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình  

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn về bể thu gom. Bể thu gom 

có tác dụng lưu chứa chất thải. Tại bể thu gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn 

có kích thước lớn. Sau đó, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, giúp hệ thống 

Nước thải 

Bể tự hoại 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Khí 
Bể Aerotank 

 

Bể chứa bùn 

 

Sân phơi bùn 

 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Clorine 

Cống thoát nước chung của KCN Bắc Đồng Phú  

(đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

HTXL nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

Bể Anoxic 

  

Bồn lọc áp lực 
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xử lý làm việc ổn định; đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau.  

Bể Anoxic (bể sinh học thiếu khí): 

Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD 

và oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-, cuối cùng là nitrate NO3

-. Chất dinh dưỡng 

được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý 

nitơ, bể sinh học thiếu khí bùn hoạt tính được bổ sung. Quá trình xử lý sinh học tồn tại 

đồng thời giữa vùng hiếu khí và vùng thiếu khí là điều kiện thích hợp cho các quá trình 

xử lý nitơ trong nước thải. Quá trình xử lý nitơ gồm 02 quá trình sau: 

- Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O 

+1,98H+ 

- Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-
 N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí được khuếch tán sang 

vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra 

trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, nồng độ 

nitơ trong nước thải được xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu khí và bể 

sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Bể xử lý thiếu khí được thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nước thải và vi 

sinh vật. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện tượng 

bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nước sau bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể Aerotank.  

Bể Aerotank: 

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải dưới sự tham 

gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp diện tích 

bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển 

và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và 

hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông 

bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo 

thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ khoảng 2.500 – 

4.000 mg/l; do đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn trở lại vào bể 

Anoxic để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể.  

Bể lắng sinh học: 

Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước khi 

thải vào các bể tiếp theo. Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra 

khỏi nước thải. Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng 
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cưa. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định kỳ về các bể xử lý phía trước và một phần 

(bùn dư) được đưa về bể chứa bùn và sân phơi bùn.  

Bể khử trùng: 

Tại bể khử trùng, clorine được châm định lượng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nước thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đối với vi sinh vật. 

Bể khử trùng: 

Tại bể khử trùng, clorine được châm định lượng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nước thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đối với vi sinh vật 

Bồn lọc áp lực: 

 Nước thải sau khi qua bể khử trùng được dẫn qua bồn lọc áp lực. Bồn lọc áp lực 

có nhiệm vụ khử chất rắn lơ lửng không lắng được và các chất hữu cơ còn lại trong nước 

sau xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Sau khi lọc, nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột B (tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú) đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của KCN tại 01 điểm đấu nối trên đường D5 và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Bắc Đồng Phú để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A, trước khi 

được thải ra nguồn tiếp nhận (suối Rạt).  

Bể chứa bùn: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được đưa về bể chứa bùn. Bùn này là bùn vi 

sinh nên bùn chủ yếu được lưu giữ lại để châm định lượng vào bể Anoxic khi cần thiết, 

nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định. Nếu bùn thải từ hệ thống không tuần 

hoàn lại thì sẽ được chuyển đến sân phơi bùn.  

Sân phơi bùn: 

Bùn thu gom sẽ được dẫn về sân phơi bùn của hệ thống xử lý công suất 

125m3/ngày.đêm để giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng. Nước được dẫn về bể gom để 

xử lý. Bùn sau khi giảm độ ẩm sẽ được thu gom và lưu chứa trong khu vực lưu chứa và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Bảng 3.4: Các công trình đơn vị hệ thống xử lý nước thải công suất 

100m3/ngày.đêm 

STT 
Hạng mục thiết 

kế 

Kích thước 

BxLxH (m) 
Thể tích 

V(m3) 

Số 

lượng 
Cấu tạo 

1 Bể thu gom 15x4,0x3,0 180 1 BTCT 
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STT 
Hạng mục thiết 

kế 

Kích thước 

BxLxH (m) 
Thể tích 

V(m3) 

Số 

lượng 
Cấu tạo 

2 Bể điều hòa 6,0x3,5x2,3 48,3 1 Thép CT3 

3 Bể anoxic 6,0x4,5x2,3 9,5 1 Thép CT3 

4 Bể Aerotank 7,0x6,0x2,3 96,6 1 Thép CT3 

5 Bể lắng sinh học 4,0x4,0x2,3 36,8 1 Thép CT3 

6 Bể khử trùng 4,0x2,0x2,3 18,4 1 Thép CT3 

7 Bồn lọc áp lực DxH=0,6x1,8  1 Composite 

 (Nguồn: Bản vẽ thiết kế  hệ thống xử lý nước thải của Dự án, 2024) 

Danh mục các thiết bị dự kiến sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung 

100m3/ngày.đêm của công ty Thành Nghiệp được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.5: Danh mục các thiết bị hệ thống XLNT 

TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

01 BỂ THU GOM Taiwan Bộ 1 

 - Loại: Bơm chìm    

 - Lưu lượng: 11 m3h    

 - Công suất: 6 m H2O    

02 BỂ ĐIỀU HÒA Taiwan Bộ 1 

 Bơm điều hòa: Kiểu bơm chìm    

 Lưu lượng: 11 m3/h    

 Công suất: 6m3 nước    

* Đĩa phân phối khí  lô 1 

 - Loại: Đĩa khí thô    

 - Vật liệu màng EPDM    

 - Đường kính: 270 mm    

 - Lưu lượng: 2 - 6 m3h    

03 Bể ANOXIC    

* Máy trộn chìm Taiwan Bộ 1 

 - Vật liệu cánh: inox 304    

 - Công suất: 2hp, 220v, 50Hz    

04 BỂ AEROTANK    
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TT Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

Lượng 

* Đĩa phân phối khí    

 - Loại: Đĩa khí tinh    

 - Vật liệu màng EPDM    

 - Đường kính: 350 mm    

 - Lưu lượng: 4.2-8.3m3h    

* Máy thổi khí 
Taiwan hoặc 

Tương tự 
Cái 2 

 - Lưu lượng: 8 m3/phút    

 - Cột áp: 2m H2O    

 - Công suất: 8HP 380V, 50Hz    

05 BỂ LẮNG SINH HỌC    

* Bơm bùn tuần hoàn Taiwan Cái 1 

 - Loại: Bơm khí nén    

 - Lưu lượng: 1 m3/h    

* Máng răng cưa thu nước Việt Nam Bộ 1 

* Ống trung tâm Việt Nam Bộ 1 

06 BỂ KHỬ TRÙNG    

* - Bơm định lượng: 18 l/h Hanna Cái 1 

 - Bồn hóa chất: 500l, cột áp:15m    

07 BỒN LỌC ÁP LỰC Việt Nam HT 1 

 7.1 Vỏ bồn lọc    

 - Kích thước D600mm x H1800mm    

 - Vật liệu: Composite    

 - Vật liệu lọc: Cát thạch anh    

 - Van tay súc rửa    

09 BƠM LỌC Việt Nam cái 1 

 - Loại: Bơm ly tâm    

 - Lưu lượng: 14 m3h    

 - Công suất: 20 m H2O    

 - Vật liệu: đầu, cánh inox SS304    
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5.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

5.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ dây chuyển sản xuất gỗ 

Để giảm thiểu bụi gỗ phát sinh, dự án đã đầu tư 01 hệ thống cyclone và thiết bị 

lọc bụi túi vải để thu hồi bụi từ quá trình cưa, cắt, khoan có công suất hệ thống là 54.000 

m3/h do nhà thầu Công ty TNHH TSUNG CHANG INTERNATIONAL VIET NAM 

tư vấn thiết kế. Hiện tại công trình đã hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm đối với 

hệ thống xử lý bụi gỗ. 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình cưa, cắt, khoan được trình bày 

như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý bụi gỗ 

 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình cưa, cắt, khoan 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty đã bố trí số lượng chụp hút phù hợp theo các loại máy tại khu vực cưa, 

cắt, khoan, chụp hút hút tất cả bụi qua các đường ống dẫn đưa về cyclone. Sau khi 

được đưa vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc theo dạng hình tròn. Đây là 

nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các 

hạt bụi trong khí có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành cyclone. Điều 

này xảy ra với tất cả các hạt có kích thước ≥ 500µm, do vượt quá lực ly tâm. Các hạt 

bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó 

được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống; từ đó các hạt rắn tách khỏi cyclone tại 

đầu ra bụi. Khi dòng khí đi đến phần dưới cùng hình nón, dòng khí đổi hướng quay 

Bụi gỗ mịn từ quá trình cưa, cắt, 

khoan 

Chụp hút 

Cyclone 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

 

Ống thoát 

 

Bụi thu hồi 

 

Quạt hút 

 

Môi trường xung quanh đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B  

với KP = 0,9, KV =1,0 
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trở lại và chuyển động lên trên; chuyển động quanh ống trụ tâm của cyclone và quạt 

hút sẽ hút dòng khí còn lẫn bụi đến đường ống tiếp theo. 

Dòng khí tiếp tục được đưa vào thiết bị lọc túi vải. Dưới tác dụng của quạt hút, 

dòng bụi và khí được đưa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, các hạt bụi 

có kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật liệu lọc sẽ được giữ lại và định kỳ được thu 

gom ra ngoài. Dòng khí sau khi qua các túi vải được quạt hút đưa lên 4 ống thoát phát 

thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kp=0,9, Kv=1,0. Hiệu 

quả xử lý bụi đạt từ 92-97%, kể cả các loại bụi có kích thước nhỏ hơn 5µm. 

Bụi sau khi thu hồi được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng 

theo quy định của pháp luật. 

 

Hình 3.7. Hệ thống xử lý bụi gỗ công suất 54.000 m3/giờ 

Thông số công trình của HTXL bụi gỗ được trình bày như Bảng sau: 

Bảng 3.6: Thông số công trình HTXL bụi gỗ 

STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất 
Đơn 

vị 

Tổng số 

lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: D*R = 0,5x0,5 (m) 

Vật liệu: Thép 
Cái 59 
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STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất 
Đơn 

vị 

Tổng số 

lượng 

2 Đường ống thu gom 

Kích thước: Đường kính ống Ø450, 

Ø550, Ø600, Ø650, Ø750. 

Vật liệu: Thép 

ống 7 

3 Cyclone 

Kích thước: Đường kính x Cao = 

1,1x2,4 (m) 

Vật liệu: Thép 

Cái 01 

 

4 

 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Kích thước: D*R*C = 2,0x2,4x3,2 

(m) 

Số lượng túi vải: 20 túi 

Kích thước túi vải: Đường kính 

xCao = 0,15x2 (m) 

Cái 01 

5 Quạt hút Lưu lượng: 13.500 m3/giờ  04 

6 Ống khói 

Kích thước: Đường kính x Chiều 

cao = 0,35x14 (m) 

Vật liệu: Thép 

 04 

5.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty 

TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp đã thực hiện các biện pháp sau: 

Biện pháp quản lý: 

- Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ 

các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể; 

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ; 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy 

định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông; 

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy; 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên; 

- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 

gây ra, nhất là vào mùa nắng; 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra 

môi trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

Biện pháp kỹ thuật: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm 

bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường; 
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- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông 

như chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi 

nơi cần yên tĩnh. 

5.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

5.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Giai đoạn 2 nhà máy chỉ điều chỉnh tăng diện tích hạng mục nhà xưởng cho thuê, 

không tăng quy mô, công suất sản phẩm. Do đó, công trình lưu chứa chất thải sinh hoạt 

vẫn đáp ứng được khả năng lưu chứa chất thải của toàn dự án. 

Khối lượng chất thải phát sinh (cao nhất) vào khoảng 450 kg/ngày được thu gom 

vào các thùng chứa. Nhà máy bố trí 18 thùng chứa có dung tích 120L vật liệu PVC, có 

nắp đậy, đặt các thùng chứa tại các khu vực phát sinh. Sau đó, chất thải rắn sinh hoạt từ 

các thùng chứa này được tập kết về khu vực lưu trữ của dự án (nắm gần ở hàng rào 

đường D4) với diện tích 20 m2 có mái che, tường bao tole. Vào cuối ngày có nhân công 

tập trung rác ở khu vực cổng dự án (định kỳ thu gom 3 ngày/lần) và bàn giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom xử lý. 

Hiện tại, công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với đơn vị Dịch vụ 

vệ sinh đô thị - vận tải Nguyễn Xuân Lộc. (Đính kèm hợp đồng thu gom tại phần phụ 

lục). 

Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh từ đơn vị thuê xưởng, đơn vị thuê xưởng 

chịu trách nhiệm thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

  

Hình 3.8. Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt 

5.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp thông thường 

- Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy được cấp theo 

GPMT thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.7: Số lượng và thành phẩn chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Thành phần CTR công nghiệp Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Pallet gỗ thải 09 01 02 420 

2 Giấy văn phòng, bao bì carton thừa 18 01 05 6.505,2 

3 Đinh, ghim thừa 11 04 03 48 

 

4 

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh   

hoạt 
12 06 13 16.380 

 Tổng khối lượng  23.353,2 

Trên thực tế, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trung bình hàng tháng 

dao động từ 600 kg đến 1810 kg/tháng (tùy vào đơn hàng sản xuất). Chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại... được thu gom và lưu chứa tại kho chứa. 

Nhà máy đã xây dựng kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với 

tổng diện tích 42 m2, có kết cấu tường gạch, vách tole, nền bê tông, mái tôn, có gờ chắn 

để ngăn không cho nước mưa tràn vào gây ô nhiễm, bố trí sẵn bình chữa cháy trong khu 

vực kho chứa. 

 

Hình 3.9. Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Lượng chất thải này được hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý môi trường Nam Phú 

Gia thu gom xử lý. 

(Đính kèm hợp đồng thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường không nguy hại 

tại phần phụ lục). 
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5.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Theo giấy phép môi trường, danh mục và khối lượng CTNH được cấp thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 3.8: Khối lượng chất thải nguy hại đã cấp phép 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

1 
Mùn cưa, phoi bào, đầu mầu, gỗ thừa, ván và 

gỗ dán vụn thải có các thành phần nguy hại 
09 01 01 11.315 Rắn 

2 Giẻ lau thải 18 02 01 30 Rắn 

3 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 18 01 01 3 Rắn 

4 
Bao bì cứng thải bằng kim loại (thùng chứa 

sơn đã pha) 

18 01 02 
25 Lỏng 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 120 Lỏng  

6 Dầu nhớt thải, dầu động cơ 17 02 03 40 Rắn 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

16 01 06 
5 Rắn 

8 Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa keo) 18 01 03 50 Rắn 

9 Pin, ắc quy chì thải 16 01 12 3 Rắn 

10 
Nhựa thải có thành phần nguy hại (bút chấm 

sơn) 

16 01 09 
15 Rắn/lỏng 

Tổng   11.646  

Trên thực tế, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2023 của nhà máy 

được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.9: Khối lượng chất thải nguy hại thực tế phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

1 Cặn sơn thải 08 01 01 40 Rắn/Lỏng 

2 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 30 Rắn 

3 Bao bì mềm thải 18 01 01 700 Rắn 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

dính dầu nhớt 

18 02 01 
200 Rắn 

5 Bao bì kim loại thải 18 01 02 70 Rắn 
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STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

6 Bao bì nhựa thải 18 01 03 300 Rắn 

7 Keo thải 16 01 09 80 Rắn/lỏng 

Tổng   1.420  

Dự án đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định về 

quản lý chất thải nguy hại và có diện tích lưu trữ 30 m2. Kho chứa đảm bảo khả năng 

lưu chứa lượng chất thải nguy hại phát sinh. Kho chứa có nền gạch chống thấm, mái 

che, tường bao, có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp 

tràn đổ, có đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại,.... 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy 

hại với công ty TNHH Môi trường Sen Vàng để thu gom, xử lý. (Đính kèm hợp đồng 

thu gom và chứng từ thu gom CTNH tại phần phụ lục) 

  

Hình 3.10. Kho lưu chứa Chất thải nguy hại 

5.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung từ các hoạt động sản xuất, Chủ đầu 

tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy; 

- Chủ đầu tư tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm để 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt được bảo dưỡng thường xuyên; 
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- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

5.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

 Sự cố cháy nổ: 

Dự án được cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

356/TD-PCCC ngày 31/12/2019 của Phòng CS PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình 

Phước. 

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp 

như sau: 

- Dự án đã hoàn thành xây dựng 2 bể PCCC với diện tích 280 m2 (kích thước: 

35x4),  xây ngầm dưới đất. 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên 

liệu với các công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu 

và hóa chất theo thứ tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng; 

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ 

thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách 

ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu 

ý tiếp đất cho các thiết bị; 

- Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực kho 

chứa hóa chất, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát 

sinh; 

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và 

trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ; 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy; 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế 

hoạch thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 
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cháy của tỉnh Bình Phước. 

Biện pháp phòng ngừa cháy nổ do bụi và hơi hóa chất: 

- Xây dựng nhà xưởng theo quy định hiện hành PCCC và phải được cơ quan Cảnh 

sát PCCC thẩm duyệt về PCCC. 

- Đảm bảo về khoảng cách an toàn, bậc chịu lửa, các cấu kiện ngăn cháy, có giải 

pháp chống cháy lan, có vách ngăn cách nhiệt khu vực chứa hóa chất và khu vực xưởng 

sản xuất phát sinh bụi; 

- Đảm bảo an toàn giao thông, nguồn nước phục vụ PCCC và phương tiện PCCC 

tại chỗ của dự án đầu tư; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom bụi gỗ, mùn cưa và hóa 

chất rơi vãi. Các chất thải được thu gom, lưu trữ trong kho được đảm bảo an toàn, cách 

xa khu vực sản xuất; không lưu trữ quá lâu phải chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử 

lý đúng quy định; 

- Tại công đoạn gia công chi tiết bố trí động cơ điện có hộp bảo vệ chống bụi gỗ, 

phoi bào, mùn cưa rơi vào; 

- Thiết bị khởi động máy trong xưởng sản xuất gỗ là khởi động từ, không sử dụng 

cầu dao khởi động. 

- Tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát 

nạn và điện phục vụ hệ thống PCCC. 

- Trong các hệ thống thông gió, hút bụi và khí thải dùng các loại quạt an toàn chống 

sinh ra tia lửa khi hoạt động, khi có sự cố va chạm. Đường ống thông gió, bụi, khí thải 

phải có van khóa đóng mở tự động hoặc bằng tay bố trí ở phần hút của động cơ, sau bộ 

phận lọc bụi. 

- Đối với khu vực phát sinh để giảm thiểu mùi, hơi dung môi trong công đoạn sản 

xuất công ty dùng quạt để giảm mùi và thông thoáng. 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

- Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO2 và nguồn nước để PCCC; 

- Khi sự cố xảy ra nhân viên dự án đầu tư phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó 

sự cố và thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp dự án đầu tư. Ban ứng phó sự cố cấp dự 

án đầu tư báo cho Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình 

hình sự cố theo quy định và nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp dự 

án đầu tư; 

- Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến dự án đầu tư y tế gần nhất để 

chữa trị. 

Quy trình chữa cháy 
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- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa; 

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất; 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực; 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành 

công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, 

xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

 Sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy, các biện pháp sau đây được áp dụng: 

Phòng ngừa tai nạn lao động 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao  

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng 

an toàn thiết bị; 

- Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt; 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng nội 

quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội 

quy; 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

nút tay chống ồn, găng tay, kính bảo vệ mắt,... 

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ; 
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- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ; 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,... 

Ứng phó tai nạn lao động 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động; 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

 Tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp như 

sau: 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công trình; 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao; 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại 

những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn; 

- Chở đúng tải trọng quy định; 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá; 

- Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ 

cháy nổ,... 

 Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Chủ đầu tư áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắt nghẽn; 

- Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ; 

- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm; 
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- Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm; 

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT; 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nước thải như sau:  

Bảng 3.10: Phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống XLNT 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Máy bơm 

nước thải 

Máy không làm việc 

nhưng nóng 

Điện nguồn mất 

pha đưa vào motor 
Kiểm tra khắc phục 

Máy làm việc nhưng 

có tiếng kêu gầm 

Máy bị ngược 

chiều quay 
Kiểm tra khắc phục 

Bơm làm việc nhưng 

không lên nước 

Van đang mở bị 

nghẹt hoặc hư 

Kiểm tra, phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư 

hỏng thì thay 

Đường ống bị tăt 

nghẽn 
Kiểm tra và khắc phục 

Buồng bơm không 

có nước 
Mồi nước 

Lưu lượng bơm giảm 

Bị nghẹt ở cánh 

bơm, van, đường  

ống, lupbe 

Kiểm tra khắc phục 

Nguồn điện cung 

cấp không đúng 
Kiểm tra khắc phục 

Máy bơm 

định lượng 

Máy phát ra tiếng kêu lớn Khô dầu Tra dầu máy 

Máy làm việc bình 

thường nhưng lưu lượng 

bơm giảm 

Màng bơm bị ẩn Vệ sinh màng bơm 

 Sự cố hệ thống xử lý bụi gỗ, khí thải từ khu vực dán keo, chấm sơn. 

Để kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt của hệ thống xử lý bụi gỗ, Công ty thực 

hiện các biện pháp dưới đây: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 
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- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi thường xuyên; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

- Thực hiện tốt chương trình quan trắc. 

 Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, Chủ đầu tư sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

- Công ty xây dựng kho chứa hóa chất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về kho chứa hóa chất. 

 Nhà kho có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm có bảng hiệu, đèn báo và 

thiết kế thuận tiện cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. 

+ Sàn kho chứa không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước. 

- Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất 

nhập và tồn chứa trong kho: các thùng chứa hóa chất được xếp đúng theo quy cách, đảm 

bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. Thùng hóa chất không được xếp cao quá 

2m, không xếp sát trần kho chứa và được kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực 

tiếp với nền nhà. Không xếp gần nhau các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra 

các chất nguy hiểm; 

- Công ty tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được sắp 

xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa do 

chính chất lỏng tạo ra; 

- Các loại hóa chất được mua cách ngày hoặc 1 lần/tuần tránh tình trạng lưu trữ 

qua đêm với số lượng lớn, được vận chuyển đến kho chứa hóa chất bằng các phương 

tiện; 

- Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm 

hạn chế tối đa việc rơi đổ hóa chất; 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

- Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội 

dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất; 

- Ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu theo 
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khoản 1, 2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 Tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng bảo quản và vận chuyển; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao 

động, bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất; 

- Công nhân làm việc trong Công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra; 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư 32/2017/TT-BCT các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy; 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết; 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy; 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết; 

- Đối với khu vực kho chứa hoá chất và nguyên liệu áp dụng các biện pháp sau: 

 Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp 

ngã. 

 Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

 Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ. 

 Không để các hoá chất có tính tương kỵ gần nhau, không để các hoá chất dễ 

cháy nổ gần các hoá chất duy trì sự cháy. 

 Nơi có hoá chất nguy hiểm, độc hại có bảng hướng dẫn quy cách sử dụng, 

bảo quản, vận chuyển an toàn và được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

 Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 

 Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

 Chỉ nên lưu giữ số lượng hoá chất cần thiết cho hoạt động. 

Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản 

xuất. Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được; 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 
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gom hóa chất; 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa 

chất trong quá trình ứng cứu; 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được 

ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,...; 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố; 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý; 

- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn 

vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa chất 

bị đổ (nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,... ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây xung quanh hóa 

chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nước mưa. Đồng 

thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ trợ xử lý; 

- Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu 

có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế dự án đầu tư; 

- Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý 

sự cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa; 

- Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ; 

- Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”; 

- Báo cáo Ban Quản lý KCN Bắc Đồng Phú biết để hỗ trợ xử lý; 

- Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và 

ngăn chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này; 

- Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các 

biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất; 

- Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và chịu trách nhiệm khắc phục khi có sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất xảy ra tại khu vực 

nhà máy; 

- Công ty thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tư số 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Một Thành viên Gỗ Thành Nghiệp Trang 60 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

hóa chất. 

 Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ 

thể như sau: 

Phòng ngừa sự cố bể tự hoại 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại; 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

Ứng phó sự cố bể tự hoại 

- Khi đường ống bị rò rỉ, tắc nghẽn cần kịp thời ngưng sử dụng nhà vệ sinh, khắc 

phục sửa chữa kịp thời; 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể; 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

Khi bể tự hoại bị thấm 

- Sử dụng các biện vật liệu như sơn, gạch, vật liệu composite,… 

- Liên hệ cho đơn vị hút bể tự hoại kịp thời. 

- Cần liên hệ cho đơn vị thi công khắc phục kịp thời. 

5.7. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi giữa báo cáo ĐTM và giấy phép môi trường giai đoạn 1 đã 

được phê duyệt và tích hợp vào báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường giai đoạn 1, 

cụ thể như sau: 

 Về quy trình sản xuất và chất thải: 

Trong thời gian hoạt động, chủ dự án có thay đổi quy trình sản xuất của dự án để 

phù hợp với hiện trạng, nguồn khách hàng và loại sản phẩm chính của Công ty. Một số 

thay đổi cụ thể như sau: 
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Bảng 3.11: Thay đổi về quy trình sản xuất và chất thải 

Quy trình 

Sản xuất 
ĐTM GPMT Giai đoạn 1 Ghi chú 

Tủ, giường gỗ Nguyên liệu  (gỗ,  ván) 

 Cưa, cắt, khoan  

Chà nhám  Trám bột 

 Sơn, sấy  Lắp ráp 

Thành phẩm  

Đóng gói. 

Nguyên liệu (ván ép)  

Dán giấy  Cưa, cắt, 

khoan  Lắp ráp  

Thành phẩm  Đóng gói. 

- Nguyên liệu dự án sử 

dụng cho sản xuất là ván 

ép đã được dán giấy và 

chưa được  dán giấy. 

Các chi tiết 

bằng gỗ 

 dành cho 

 nội thất. 

Nguyên liệu  (gỗ, ván) 

 Cưa, cắt, khoan  

Chà nhám    Bột trét 

 Sơn, sấy  Thành 

phẩm  Đóng gói. 

Nguyên liệu (ván 

ép)  Dán giấy  Cưa, 

cắt, khoan  Thành 

phẩm  Đóng gói. 

- Loại bỏ: 

+ Công đoạn  chà nhám, 

trám bột. 

+ Công đoạn sơn, sấy. 

+ Công đoạn dán keo 

trong lắp ráp sản phẩm. 

- Bổ sung: Công đoạn 

dán giấy cho 

nguyên liệu. 

+ Thực hiện lắp ráp bằng 

đinh, ghim. 

+ Dự án sử dụng bút, cọ 

chấm Sơn đã được pha 

che phủ các bề mặt sản 

phẩm bị trầy, lỗi nhỏ 

trong công đoạn lắp ráp. 

Bảng 3.12: Thay đổi về nguyên, nhiên liệu so với ĐTM 

Stt 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Theo ĐTM GPMT Giai 

đoạn 1 

A Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Gỗ thông xẻ sấy m3/năm 1.858,47 Không đầu tư 

Dự án sử dụng ván ép 

cho sản xuất, không sử 

dụng gỗ, giấy nhám. 

2 Gỗ điều xẻ sấy m3/năm 58,69 Không đầu tư 

3 Gỗ tràm sấy m3/năm 254,32 Không đầu tư 

4 Gỗ cao su xẻ sấy m3/năm 48,91 Không đầu tư 

5 Giấy nhám Tấn/năm 10,19 Không đầu tư 

6 Giấy dán gỗ Tấn/năm 
Không đầu 

tư 
30 

Giấy dán gỗ được sử 

dụng dán trên  bề mặt 

ván ép. 
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Stt 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Theo ĐTM GPMT Giai 

đoạn 1 

II Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 Dầu chuối Tấn/năm 51,7 Không đầu tư 
Bỏ công đoạn sơn  

Dự án không sử dụng 

sơn và dung môi pha 

sơn (dầu chuối). 
2 Sơn Tấn/năm 93,5 Không đầu tư 

3 Sơn đã pha Tấn/năm 
Không đầu 

tư 
0,2 

Dự án sử dụng bút, cọ 

chấm Sơn đã được pha 

che phủ các bề mặt sản 

phẩm bị trầy, lỗi nhỏ 

trong công đoạn lắp 

ráp. 

4 Bột trét poly Tấn/năm 1,22 Không đầu tư 

Dự án không sử dụng 

gỗ nên không dùng bột 

trét khắc phục các lỗi 

bề mặt gỗ. 

5 Keo sữa dán gỗ Tấn/năm 9,44 Không đầu tư 

Bỏ công đoạn dán keo 

trong lắp ráp sản  phẩm 

Dự án    không sử 

dụng keo sữa dán gỗ. 

6 
Keo sữa trắng 

dán giấy 
Tấn/năm 

Không đầu 

tư 
20 

Dự án sử dụng keo sữa 

dán lên bề mặt nguyên 

liệu (ván  ép). 

C Xử lý khí thải 

1 Than hoạt tính Tấn/năm 26,64 Không đầu tư 

Dự án không xây dựng 

HTXL khí thải từ quá 

trình sơn  Không sử 

dụng than hoạt tính. 

Về quy trình sản xuất và chất thải: 
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Bảng 3.13: Thay đổi về HTXL bụi và khí thải 

 ĐTM GPMT Giai đoạn 1 Ghi chú 

Hệ thống 

xử lý bụi 

gỗ 

Tải lượng bụi: Hệ số 

phát sinh bụi  gồm công 

đoạn xẻ và cưa khúc gỗ 

0,187  kg/tấn;  công đoạn  

gia  công  chi tiết 0,5 

kg/tấn; công đoạn định 

hình sản phẩm  0,65  

kg/tấn), lượng nguyên 

liệu sử dụng là 819,88 

tấn/ngày, tải lượng bụi 

phát sinh là 91,35 

kg/ngày. 

Khu vực chịu tác động: 

diện tích 

18.888 m2 (diện tích 

xưởng 1, một phần 

xưởng 2,  xưởng  5, một 

phần xưởng 6), chiều cao 

13m. Tổng diện tích 

245.544 m3. Để hút hết 

bụi phát sinh 1 ngày làm 

việc 1 ca, 8 giờ lưu lượng 

tối thiểu cần là 230.693 

m3/h. 

Với tổng lưu lượng quạt 

hút 6 hệ là 54.000 m3/h, 

thì trong 8 giờ sẽ hút 

được 432.000 m3. 

Hiệu suất xử  lý của 

HTXL bụi khoảng 95% 

lượng bụi thu hồi là 86,78 

kg/ngày. 

Tải lượng bụi: Hệ số 

phát sinh bụi (công 

đoạn gia công chi tiết) 

0,5 kg/tấn, lượng 

nguyên liệu sử dụng là 

65,46 tấn/ngày. Do đó 

tải lượng bụi phát sinh 

là 32,73 kg/ngày. 

Khu vực chịu tác 

động:    diện    tích 

5.400 m2 (diện tích 

xưởng 1), chiều cao 13 

m. Tổng diện tích 

70.200 m3. Để hút hết 

bụi phát sinh 1 ngày 

làm việc 1 ca, 8 giờ 

lưu lượng tối thiểu cần 

là 8.775 m3/h. 

Với tổng lưu lượng 

quạt   hút   1   hệ   là 

54.000 m3/h, thì trong 

8 giờ sẽ hút được 

432.000m3, lớn hơn 

lượng khí bụi cần thu 

gom. Như vậy có thể 

thu gom lượng bụi 

phát sinh trong khu 

vực hoạt động. 

Hiệu suất xử lý của 

HTXL bụi khoảng 

95% lượng bụi thu hồi 

là 31,09 kg/ngày. 

Các số liệu so sánh 

cho thấy: 

- Tải lượng bụi 

phát sinh  thấp 

hơn so với báo 

cáo ĐTM. 

- Để thu gom toàn 

bộ bụi phát sinh 

tại  nhà xưởng 1 

Chủ đầu tư đã lắp 

đặt 1 HTXL bụi 

công suất 54.000 

m3/giờ thay thế 

việc lắp đặt 6 hệ 

thống công suất 

9.000m3/giờ/Hệ 

thống. 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải từ 

quá trình 

sơn 

02 hệ thống Không xây dựng Bỏ công đoạn sơn, sấy 

Dự án không xây dựng 

HTXL khí thải từ quá 

trình sơn. 
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 ĐTM GPMT Giai đoạn 1 Ghi chú 

Hệ thống 

xử lý hơi 

keo. 

05 hệ thống Không xây dựng Bỏ công đoạn dán 

keo trong lắp ráp  sản  

phẩm  Dự án không 

xây dựng HTXL hơi 

keo. 

Do thay đổi về nguyên liệu của dự án chỉ sử dụng ván ép, không sử dụng gỗ nên lượng 

bụi phát sinh trong công đoạn gia công (cưa, cắt, khoan) đã giảm đáng kể, công đoạn 

chà nhám bị loại bỏ trong quy trình sản xuất. Nên hệ thống xử lý bụi giảm từ 6 hệ thống 

công suất 9.000 m3/h/hệ thống xuống còn 01 hệ thống công suất 54.000 m3/h, nhưng 

tổng công suất hệ thống xử lý bụi gỗ vẫn giữ 54.000 m3/h vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý. 

Từ những thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM của Dự án như trên, Chủ dự án 

khẳng định Dự án không thuộc điểm a Khoản 4 Điều 37 của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Do đó dự án thuộc điểm b Khoản 4 Điều 37 của Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và theo quy định Công ty tự đánh 

giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Tác động do công đoạn dán giấy bằng keo sữa cho nguyên liệu và bổ sung sử dụng bút, 

cọ chấm sơn đã được pha để che phủ các bề mặt sản phẩm bị trầy, lỗi nhỏ trong công 

đoạn lắp ráp đến môi trường và sức khỏe công nhân viên làm việc tại Nhà máy là không 

đáng kể và không yêu cầu phải có công trình thu gom, xử lý. Các tác động này được 

Công ty giảm thiểu bằng các biện pháp như sử dụng keo có thành phần chủ yếu là 

Polyvinyl acetate không tác động tiêu cực đến sức khỏe trong điều kiện nhiệt độ bình 

thường vì keo bay hơi nước. 

Về nguồn phát sinh nước thải: 

Dự án không phát sinh nước thải từ nhà ăn do Công ty thực hiện chi trả tiền ăn, cho công 

nhân viên tự túc cơm trưa (không phát sinh nước thải từ nhà ăn). Do đó Công ty không 

xây dựng bể tách dầu trong quy trình xử lý nước thải. 

Dự án sẽ tiếp nhận và xử lý nước thải sinh hoạt của các đơn vị thuê nhà xưởng tại dự án. 

Về hạng mục xây dựng: 

Bảng 3.14: Hạng mục xây dựng thay đổi so với giấy phép môi trường 

TT 

ĐTM GPMT Giai đoạn 1 

Tăng/Giảm 
Hạng mục 

Diện tích  

(m2) 
Hạng mục 

Diện tích 

 (m2) 

A CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1 Nhà xưởng 2 5.400 Nhà xưởng 2 6.992 +1.592 

2 Nhà xưởng 3 5.400 Nhà xưởng 3 6.675,08 +1.275,08 
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TT 

ĐTM GPMT Giai đoạn 1 

Tăng/Giảm 
Hạng mục 

Diện tích  

(m2) 
Hạng mục 

Diện tích 

 (m2) 

Nhà văn phòng 

xưởng 3 
211,28 +211,28 

3 Nhà xưởng 4 5.400 Nhà xưởng 4 6.992 +1.592 

4 Nhà xưởng 5 6.000 Nhà xưởng 5 6.992 +992 

5 Nhà xưởng 7 6.000 

Nhà xưởng 7 7.423,68 +1.423,68 

Nhà văn phòng 

xưởng 7 
218,88 +218,88 

6 Nhà xưởng 8 6.000 Nhà xưởng 8 7.752 +1.752 

7 - 
Không đầu 

tư xây dựng 
Nhà xưởng 9 7.752  

8 - 
Không đầu 

tư xây dựng 
Nhà xưởng 10 7.752  

9 Nhà kho xưởng 1 5.400 - 
Không đầu tư 

xây dựng 
 

10 Nhà kho xưởng 2 6.000 - 
Không đầu tư 

xây dựng 
 

11 Nhà kho 7.200 

Nhà kho 7.200 - 

Gác sàn trong nhà 

kho 
431,375 +431,375 

11.

1 

Kho chứa 

nguyên liệu 
7.000 - 

Không đầu tư 

xây dựng 
 

11.

2 

Kho chứa hóa 

chất 
200 - 

Không đầu tư 

xây dựng 
 

12 Nhà văn phòng 931,5 Nhà văn phòng 587 – 344,5 

B CÔNG TRÌNH PHỤ 

13 
Nhà ăn và nhà xe 

1 
1.200 

Nhà xe và nhà ăn 2.080 – 320 

14 
Nhà ăn và nhà xe 

2 
1.200 

15 - 
Không đầu 

tư xây dựng 

Mái che lối đi 

xưởng 
112  

16 
Nhà vệ sinh 

xưởng 1 
78,75 

Nhà vệ sinh xưởng 

1 
78,75  

17 - 
Không đầu 

tư xây dựng 

Nhà vệ sinh xưởng 

2 
36  

18 
Nhà vệ sinh 

xưởng 3 
78,75 

Nhà vệ sinh xưởng 

3 
36 – 42,75 

19 - 
Không đầu 

tư xây dựng 

Nhà vệ sinh xưởng 

4 
36  

20 
Nhà vệ sinh 

xưởng 6 
78,75 

Nhà vệ sinh xưởng 

6 
78,75  

21 - 
Không đầu 

tư xây dựng 

Nhà vệ sinh xưởng 

7 
36  

22 
Nhà vệ sinh 

cưởng 8 
78,75 

Nhà vệ sinh xưởng 

8 
36 – 42,75 
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TT 

ĐTM GPMT Giai đoạn 1 

Tăng/Giảm 
Hạng mục 

Diện tích  

(m2) 
Hạng mục 

Diện tích 

 (m2) 

23 - 
Không đầu 

tư xây dựng 

Nhà vệ sinh xưởng 

9 
36  

24 Cây xanh 25.027,26 Cây xanh 25.052,23 +24,97 

25 
Đường giao 

thông và sân bãi 
31.938,04 

Đường giao thông 

và sân bãi 
19.087,67 – 12.850.37 

C CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

26 
Khu chứa rác 

thải sinh hoạt 
20 

Khu chứa rác thải 

sinh hoạt 
20 0 

27 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
200 

Hệ thống xử lý 

nước thải 
45 – 155 

27.

1 

Bể chứa nước 

thải 
90 

Bể chứa nước thải 

1 
45 – 45 

Bể chứa nước thải 

2 
6,9 +6,9 

28 - 
Không đầu 

tư 
Nhà hút bụi 77,86  

 

Đánh giá tác động đến môi trường từ các nội dung thay đổi so với ĐTM 

Từ các nội dung thay đổi so với ĐTM được trình bày bên trên, dẫn đến các tác động của 

dự án đến môi trường cũng có sự thay đổi như sau: 

- Chủ dự án không sử dụng nguyên liệu gỗ trong sản xuất nên trong quy trình công 

nghệ không có gia đoạn cưa, chà nhám gỗ. Do đó lượng bụi phát sinh đã giảm từ 91,35 

kg/ngày xuống 32,73 kg/ngày. 

- Để thu gom toàn bộ bụi phát sinh tại nhà xưởng Chủ đầu tư đã lắp đặt 1 hệ thống 

xử lý bụi công suất 54.000 m3/giờ thay thế việc lắp đặt 6 hệ thống công suất 9.000 

m3/giờ/Hệ thống. Tổng công suất hệ thống xử lý bụi gỗ vẫn giữ 54.000 m3/h và vẫn 

đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Chủ đầu tư đã bỏ công đoạn sơn, sấy và dán keo trong lắp ráp sản phẩm, các công 

đoạn này không còn phát sinh hơi dung môi và khí thải. Do đó Công ty không xây dựng 

hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn, hệ thống xử lý hơi keo. 

- Tuy nhiên Chủ đầu tư có bổ sung công đoạn dán giấy bằng keo sữa cho nguyên 

liệu và bổ sung sử dụng bút, cọ chấm sơn đã được pha để che phủ các bề mặt sản phẩm 

bị trầy, lỗi nhỏ trong công đoạn lắp ráp. Các tác động từ công đoạn này đến môi trường 

và sức khỏe công nhân viên làm việc tại Nhà máy là không đáng kể và không yêu cầu 

phải có công trình thu gom, xử lý. Các tác động này được Công ty giảm thiểu bằng các 

biện pháp như sử dụng keo có thành phần chủ yếu là Polyvinyl acetate không tác động 

tiêu cực đến sức khỏe trong điều kiện nhiệt độ bình thường vì keo bay hơi nước, lượng 
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sơn công ty sử dụng đã được pha từ Công ty TNHH Thành Nghiệp tại thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương vận chuyển về dự án. Công ty sẽ quan trắc định kỳ các thông số tại các 

khu vực này và cam kết nếu các thông số quan trắc không đạt QCVN thì sẽ sẽ đầu tư hệ 

thống xử lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

5.8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường  

So với GPMT đã được cấp phép ngày 17/05/2023, có điều chỉnh các nội dung sau: 

Về hạng mục xây dựng: 

Bảng 3.15: Nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường giai đoạn 1 

GPMT giai đoạn 1 Điều chỉnh Tăng/giảm 

Hạng mục 
Diện tích  

(m2) 
Hạng mục 

Diện tích  

(m2) 
 

Công trình chính  Công trình chính   

Nhà văn phòng xưởng 7 211,28 
Nhà văn phòng xưởng 

7 
218,88 +7,60 

Nhà xưởng 9 7.752 Nhà xưởng 9 7.423,68 -328 

 - 
Nhà văn phòng xưởng 

9 
211,28 +211,28 

  Nhà văn phòng 2 369,75 +369,75 

Công trình phụ trợ  Công trình phụ trợ   

Nhà ăn và nhà xe 2.080 Nhà ăn và nhà xe - 

-2.080. Đổi 

tên thành 

nhà kho 2 

 - Nhà kho 2 2.170 +2.170 

 - Nhà bảo vệ 3 16 +16 

 - Nhà bảo vệ 4 16 +16 

 - Nhà bảo vệ 5 16 +16 

Cây xanh 25.052,23 Cây xanh 25.027,2 -25,03 

Đường giao thông sân 

bãi 
19.087,67 

Đường giao thông sân 

bãi 
18.797,41 -290,26 

Công trình bảo vệ môi 

trường 
 

Công trình bảo vệ 

môi trường 
  

Bể chứa nước thải 2 6,9 Bể chứa nước thải 2 60 +53,1 

  

Bể chứa nước thải 3 (đi 

kèm hệ thống XLNT 

công suất 100m3/ngày) 

60 +60 

Các hạng mục điều chỉnh có thay đổi tăng giảm so với GPMT giai đoạn 1, nhưng 

vẫn đảm bảo khả năng xử lý chất thải phát sinh. Giai đoạn này công ty đầu tư thêm 1 

trạm XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm nhằm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ các đơn vị thuê xưởng.  
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Về chất thải: 

Bảng 3.16: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

STT 
Thành phần CTR công 

nghiệp 
Mã chất thải 

Khối lượng 

GPMT đã cấp 

(kg/năm) 

Khối lượng 

điều chỉnh 

(kg/năm) 

1 Pallet gỗ thải 09 01 02 420 420 

2 
Giấy văn phòng, bao bì 

carton thừa 
18 01 05 6.505,2 6.505,2 

3 Đinh, ghim thừa 11 04 03 48 48 

 

4 

Bùn từ hệ thống xử lý nước 

thải sinh   hoạt 
12 06 13 16.380 30.000 

 Tổng khối lượng  23.353,2 37.053,2 

Chủ dự án xin cập nhật thêm khối lương bùn từ hệ thống xử lý nước thải công suất 

100 m3/ngày.đêm vào khối lượng CTR công nghiệp không nguy hại. 

Bảng 3.17: Khối lượng chất thải nguy hại 

STT Chất ô nhiễm 

Trạng 

thái 

tồn tại 

 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Mã  

chất 

thải 

Khối 

lượng 

GPMT đã 

cấp 

(kg/năm) 

 

Khối 

lượng 

điều 

chỉnh 

(kg/năm) 

 

1 

Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, 

gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải 

có các thành phần nguy hại 

Rắn KS 09 01 01 11.315 12.000 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại. 

Rắn KS 18 02 01 30 300 

3 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải. 

 

Rắn KS 08 02 04 3 10 

4 

Chất kết dính và chất bịt kín 

(loại có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất). 

Lỏng KS 08 03 01 - 100 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm 

rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

 

Rắn KS 18 01 02 25 80 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn KS 18 01 01 120 800 
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STT Chất ô nhiễm 

Trạng 

thái 

tồn tại 

 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Mã  

chất 

thải 

Khối 

lượng 

GPMT đã 

cấp 

(kg/năm) 

 

Khối 

lượng 

điều 

chỉnh 

(kg/năm) 

 

7 Dầu nhớt thải, dầu động cơ Lỏng NH 17 02 03 40 40 

8 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải. 
Rắn NH 16 01 06 5 40 

9 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải. 
Rắn KS 18 01 03 50 350 

10 Pin, ắc qui thải Rắn NH 16 01 12 3 10 

11 
Nhựa thải có thành phần nguy 

hại (bút chấm sơn) 
Rắn KS 16 01 09 15 20 

12 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác trong 

nguyên liệu sản xuất) thải. 

Lỏng KS 08 01 01 - 80 

Tổng cộng 11.646 13.830 

 Trong quá trình sản xuất, nhà máy phát sinh thêm 2 mã chất thải nguy hại (keo 

thải, sơn thải) và điều chỉnh khối lượng CTNH theo thực tế phát sinh so với GPMT đã 

được phê duyệt. Chủ dự án cam kết sẽ lưu chứa chất thải nguy hại đúng theo quy định 

và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Từ những thay đổi nêu trên, Chủ dự án khẳng định dự án không thuộc điểm a 

khoản 4 điều 37 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Dự án 

thuộc điểm b khoản 4 điều 37 của Luật bảo vệ môi trường số số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và theo quy định Công ty tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, 

quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải của dự án gồm 02 nguồn thải chính: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà xưởng 1,2,3,6,7,8, nhà văn 

phòng 2. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ xưởng 4,5,9,10, nhà văn phòng. 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng nước thải tối đa: Tổng lưu lượng phát sinh nước thải của dự án là 184 m3/ngày 

đêm cụ thể như sau: 

- Nguồn số 01: Lưu lượng tối đa khoảng 104 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Lưu lượng nước thải tối đa là 80 m3/ngày.đêm. 

 Dòng nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ xưởng 1,2,3,6,7,8, nhà văn phòng 2 sau xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung số 01 

của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp với công suất 125m3/ngày.đêm. Nước thải 

sau khi được xử lý được đấu nối vào KCN, đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

đầu vào của KCN Bắc Đồng Phú (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT), sau đó được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý đạt quy 

chuẩn theo quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. Công ty TNHH MTV Gỗ Thành 

Nghiệp đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh (hệ thống XLNT công suất 

125m3/ngày.đêm) vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú với 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tại các văn bản: Hợp đồng xử lý nước 

thải số 31/HĐXLNT ngày 30/9/2022, Biên bản nghiệm thu đấu nối nước thải số 

36/NTĐN ngày 19/9/2022. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ xưởng 4,5,9,10, nhà văn phòng sau xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung số 02 

của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp với công suất 100m3/ngày.đêm. Nước thải 

sau khi được xử lý được đấu nối vào KCN, đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

đầu vào của KCN Bắc Đồng Phú (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT), sau đó được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý đạt quy 

chuẩn theo quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. Công ty TNHH MTV Gỗ Thành 

Nghiệp sẽ tiến hành thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh (hệ thống XLNT công suất 
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100m3/ngày.đêm) vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú.  

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh nhà máy sau xử lý qua hệ thống XLNT 

tập trung đạt giới hạn của KCN theo tiêu chuẩn đầu vào của khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải của 

Dự án được trình bày chi tiết tại bảng sau: 

Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng thải như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của dự án 

Stt Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú 

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5-9 

4 BOD5 (200C) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Crom (III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 
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Stt Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 
Tổng phốt pho (tính theo 

P) 
mg/l 6 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l 0,1 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/l 1 

30 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform MPN/100ml 5000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

 Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Có 2 vị trí đấu nối dòng thải của Dự án về Trạm xử lý nước thải KCN Bắc Đồng 

Phú: Hố ga tập trung nước thải để dẫn sang KCN (hố ga nằm ngoài Nhà máy) với tọa 

độ theo VN-2000, múi chiếu 3˚: 

+   Tọa độ vị trí đấu nối số 01: (X, Y) = (1268852, 567978). 

+   Tọa độ vị trí đấu nối số 02: (X, Y) = (1268933, 567985). 

- Phương thức xả thải: tự chảy liên tục 24/24 giờ, thời gian xả liên tục trong năm. 

- Nguồn tiếp nhận: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có): 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt nhà xưởng số 1,2,3,6,7,8, kho, nhà văn 

phòng 2: 
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+ Nước thải sinh hoạt (từ các nhà vệ sinh, lavabor) với lưu lượng khoảng 104 

m3/ngày được thu gom và xử lý bằng 08 bể tự hoại 03 ngăn (tổng dung tích là 216 m3) 

sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 125 m3/ngày (24 giờ) để 

xử lý. 

+ Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sẽ được đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải (01 điểm trên đường D5 của KCN Bắc Đồng Phú) dẫn 

vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa 

độ điểm đấu nối nước thải số 01 với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN: X(m) 

= 1268852; Y(m) = 567978 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến: 106015’, múi chiếu 30). 

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt nhà xưởng số 4,5,9,10, nhà văn phòng: 

+ Nước thải sinh hoạt (từ các nhà vệ sinh, lavabor) với lưu lượng khoảng 80 

m3/ngày được thu gom và xử lý bằng 03 bể tự hoại 03 ngăn (tổng dung tích là 54 m3) 

sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 100 m3/ngày (24 giờ) để 

xử lý.  

+ Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sẽ được đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải (01 điểm trên đường D5 của KCN Bắc Đồng Phú) dẫn 

vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa 

độ điểm đấu nối nước thải số 02 với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN: X(m) 

= 1268933; Y(m) = 567985 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến: 106015’, múi chiếu 30). 

 Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

 Tóm tắt quy trình công nghệ trạm XLNT công suất 125 m3/ngày: 

- Nước thải sinh hoạt (sau bể tự hoại 3 ngăn)  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể 

Anoxic  Bể Aerotank  Bể lắng sinh học Bể khử trùng Đấu nối vào hệ 

thống thu gom dẫn vào nhà máy xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Công suất thiết kế: 125 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: Calcium Hypochlorite. 

- Chế độ vận hành: liên tục. 

 Tóm tắt quy trình công nghệ trạm XLNT công suất 100 m3/ngày: 

- Nước thải sinh hoạt (sau bể tự hoại 3 ngăn)  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể 

Anoxic  Bể Aerotank  Bể lắng sinh học Bể khử trùng  Bồn lọc áp lực 

 Đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn vào nhà máy xử lý nước thải của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

- Công suất thiết kế: 100 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: Calcium Hypochlorite. 

- Chế độ vận hành: liên tục. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, bể tự hoại, kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắt nghẽn đường ống dẫn nước và sự cố đối với bể tự hoại. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Bố trí cán bộ phụ trách về môi trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận 

hành, ứng phó sự cố. 

- Định kỳ hàng năm Công ty tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. 

- Phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú để giám sát các thông số 

nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn vào 

nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 

b. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Hiện tại trạm XLNT số 1 công suất 125 m3/ngày đã hoàn thành công tác vận 

hành thử nghiệm và đi vào hoạt động theo Thông báo số 1990/STNMT-CCBVMT 

ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả kiểm 

tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm của Công ty TNHH MTV Gỗ 

Thành Nghiệp. 

Công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm đối với trạm XLNT số 02 công suất 100 

m3/ngày. 

c. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu tiếp nhận, đấu nối nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), không xả trực 

tiếp ra môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu 

tại Giấy phép này ra môi trường. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn 01: Bụi phát sinh từ công đoạn gia công xưởng 1 (cưa, cắt, khoan). 

 Dòng khí thải, vị trí xả thải: 

- Dự án có 4 dòng khí thải sau xử lý ra môi trường: 

 Dòng số 1: tại ống xả 1: tọa độ X = 1.268.568; Y = 567.992. 

 Dòng số 2: tại ống xả 2: tọa độ X = 1.268.568; Y = 567.988. 

 Dòng số 3: tại ống xả 3: tọa độ X = 1.268.584; Y = 567.991. 

 Dòng số 4: tại ống xả 4: tọa độ X = 1.268.584; Y = 567.988. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

 Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Lưu lượng xả khí thải tối da: 54.000 m3/giờ 

 Dòng số 1: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.500 m3/giờ. 

 Dòng số 2: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.500 m3/giờ.. 

 Dòng số 3: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.500 m3/giờ. 

 Dòng số 4: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.500 m3/giờ. 

 Phương thức xả thải:  

- Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục khi hoạt động. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 0,9, kv = 1,0) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.2. Bảng giới hạn chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý nước thải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Quan trắc tự động, liên tục 

(nếu có) 

1 Lưu lượng mg/Nm3 - - Tần suất quan trắc định kỳ: 06 

tháng/lần 

- Không thuộc đối tượng phải 

quan trắc bụi, khí thải tự động, 

liên tục theo quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị định số 

2 Bụi mg/Nm3 180 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Quan trắc tự động, liên tục 

(nếu có) 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của  

Chính phủ. 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có): 

 Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cưa, cắt, khoan được thu gom và dẫn về hệ thống 

xử lý bụi gỗ để xử lý. 

 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải  Chụp hút  Cyclone  Hệ thống 

lọc bụi túi vải   Quạt hút  Ống thoát. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 54.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung/thay thế 

vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi 

khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

b. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

Hệ thống xử lý khí thải (bụi gỗ) công suất 54.000 m3/giờ đã hoàn thành công tác vận 

hành thử nghiệm và đi vào hoạt động theo Thông báo số 1990/STNMT-CCBVMT 

ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả kiểm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Một Thành viên Gỗ Thành Nghiệp Trang 77 

tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm của Công ty TNHH MTV Gỗ 

Thành Nghiệp. 

c. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm này trước khi xả thải 

ra môi trường. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

và phải dừng ngay việc xả khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành, hiệu quả các 

công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.  

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8, Điều 31, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Khu vực cưa, cắt nguyên liệu. 

 Nguồn số 02: Khu vực khoan nguyên liệu. 

 Nguồn số 03: Khu vực lắp ráp sản phẩm. 

 Nguồn số 04: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

 Nguồn số 05: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 1. 

 Nguồn số 06: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 2. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Tọa độ X= 1268558; Y = 568055. 

 Nguồn số 02: Tọa độ X= 1268559; Y = 568158. 

 Nguồn số 03: Tọa độ X= 1268561; Y = 568197. 

 Nguồn số 04: Tọa độ X= 1268647; Y = 567992. 

 Nguồn số 05: Tọa độ X= 1268781; Y = 567992. 

 Nguồn số 06: Tọa độ X = 1268939; Y = 567990. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  
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Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn 

STT Từ 6–21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa hoặc thay mới các máy 

móc, thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực 

sản xuất.  

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ 

gây cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn 

cao. 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp 

sử dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có 

nhiều công nhân hoạt động. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại: 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với tổng khối lượng 450 kg/ngày, tương đương 140,4 

tấn/năm. 
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 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã  

chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Pallet gỗ thải TT-R 09 01 02 500 

2 Giấy văn phòng, bao bì carton thừa TT-R 18 01 05 6.505,2 

3 Đinh, ghim thừa TT-R 11 04 03 48 

4 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải TT 12 06 13 30.000 

Tổng cộng 37.053,2 

 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

STT Chất ô nhiễm 

Trạng 

thái tồn 

tại 

 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã  

chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

 

1 

Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải có 

các thành phần nguy hại 

Rắn KS 09 01 01 12.000 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại. 

Rắn KS 18 02 01 300 

3 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực) thải. 

 

Rắn KS 08 02 04 10 

4 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác trong 

nguyên liệu sản xuất). 

Lỏng KS 08 03 01 100 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 

hoặc có lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

 

Rắn KS 18 01 02 80 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
Rắn KS 18 01 01 800 

7 Dàu nhớt thải, dầu động cơ Lỏng NH 17 02 03 40 

8 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải. 
Rắn NH 16 01 06 40 
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STT Chất ô nhiễm 

Trạng 

thái tồn 

tại 

 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã  

chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

 

9 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải. 
Rắn KS 18 01 03 350 

10 Pin, ắc qui thải Rắn NH 16 01 12 10 

11 
Nhựa thải có thành phần nguy hại 

(bút chấm sơn) 
Rắn KS 16 01 09 20 

12 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải. 

Lỏng KS 08 01 01 80 

Tổng cộng 13.830 

 4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa 

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng và bố trí 

các thùng rác nhựa phân bố rải rác tại văn phòng, nhà vệ sinh,.. 

Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. 

 Kho lưu chứa 

Chất thải sinh hoạt được thu gom và lưu chứa trong các thùng chứa, bao bì đặt 

tại khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 20m2 có mái che, tường bao. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

 Thiết bị lưu chứa 

Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng,... đảm bảo thu gom, lưu giữ toàn bộ chất thải 

công nghiệp thông thường phát sinh. 

 Kho lưu chứa 

- Diện tích kho: 42 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: có kết cấu tường gạch, vách tole, nền bê tông, mái tôn, 

có gờ chắn để ngăn không cho nước mưa tràn vào gây ô nhiễm, bố trí sẵn bình 

chữa cháy trong khu vực kho chứa. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm 

soát 

 Thiết bị lưu chứa 
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Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đảm bảo lưu chứa toàn bộ chất thải nguy hại, 

chất thải công nghiệp phải kiểm soát. Dự án bố trí 12 thùng chứa dung tích 60L bằng 

thép, có dán nhãn. 

 Kho lưu chứa 

- Diện tích kho: 30 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có nền xi măng, mái che, tường bao, có gờ, 

rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ, có đầy 

đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại theo quy 

định. 

 Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

- Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo 

quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. 

4.4.3. Các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 

môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, 

tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ- CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác 

theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo 

đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2, Điều 108, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022 và năm 2023 được trình bày trong 

các bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 14/03 02/06 09/08 8/11 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B 

1 pH - 6,61 6,44 6,78 6,51 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 48 55 34 48 100 

3 BOD5 mg/L 38 47 34 43 50 

4 COD mg/L 87 109 72 99 150 

5 Tổng Nitơ mg/L 6,02 15,5 9,36 14,5 40 

6 Tổng Phospho mg/L 0,27 1,77 0,75 1,36 6 

7 Tổng dầu mỡ mg/L 1,5 0,4 KPH KPH  

8 Coliform MPN/100ml 2.800 4.000 3.500 4.700 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 2022) 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 15/03 23/06 22/08 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B 

1 pH - 6,61 6,87 7,24 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 35 21 13 100 

3 BOD5 mg/L 32 42 29 50 

4 COD mg/L 73 99 65 150 

5 Tổng Nitơ mg/L 7,64 12,5 8,02 40 

6 Tổng Phospho mg/L 0,68 1,25 0,62 6 

7 Tổng dầu mỡ mg/L KPH 0,3 KPH  

8 Coliform MPN/100ml 3.400 4.100 3.300 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 2023) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu nước thải tại đầu ra của hệ thống 

xử lý nước thải năm 2022 và năm 2023 của công ty, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong 

giới hạn cho phép của KCN Bắc Đồng Phú. Từ đó cho thấy HTXLNT của Nhà máy hoạt 

động ổn định và hiệu quả. 
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5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Kết quả quan trắc khí thải (bụi gỗ tại ống khói của hệ thống xử lý bụi gỗ) định kỳ 

năm 2022 và năm 2023 được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc khí thải năm 2022 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 14/03 02/06 09/08 8/11 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

1 Lưu lượng - 8.977 8.716 8.423 8.012 - 

2 Bụi mg/L 111 104 113 126 180 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 2022) 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc khí thải năm 2023 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 18/03 09/06 18/09 13/12 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

I Dòng khí thải số 1 

1 Lưu lượng - 12.362 12.651 12.097 12.869 - 

2 Bụi mg/L 73,5 66,9 78,3 60,3 180 

II Dòng khí thải khí thải số 2 

1 Lưu lượng - 12.880 13.068 13.361 12.452 - 

2 Bụi mg/L 59,7 72,3 82,0 75,7 180 

III Dòng khí thải khí thải số 3 

1 Lưu lượng - 12.065 13.294 12.766 13.128 - 

2 Bụi mg/L 86,1 79,8 70.5 64,3 180 

IV Dòng khí thải khí thải số 4 

1 Lưu lượng - 11.952 12.511 12.113 12.452 - 

2 Bụi mg/L 78,0 83,2 74,9 71,9 180 

 (Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh, 2023) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu phân tích khí thải năm 2022, 

năm 2023 của nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Từ đó cho thấy hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy hoạt động hiệu quả, ổn định. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với chất lượng không khí khu 

vực sản xuất 

Kết quả quan trắc chất lượng không khí khu vực sản xuất định kỳ năm 2022 và 

năm 2023 được trình bày trong các bảng sau:
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Bảng 5.5. Kết quả quan trắc chất lượng không khí khu vực sản xuất năm 2022 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 21/03 02/06 09/08 8/11 
QCVN 24:2016/BYT; 

QCVN 26:2016/BYT 

QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 03:2019/BYT 

QĐ 3733/2022/QĐ-

BYT 

1 Tiếng ồn - 83 80 78 82 ≤85 - - 

2 Nhiệt độ mg/L 31,4 30,8 31,3 30,6 18-32 - - 

3 Độ ẩm 0C 67,2 67,3 64,0 62,3 40-80 - - 

4 Vận tốc gió m/s 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2-1,5  - 

5 Tổng bụi lơ lửng mg/m3 0,89 0,96 - 0,96 - 6,25 - 

8 Ethylbenzen mg/m3 0,53 0,26 - 0,19 - - - 

9 Butylaxetat mg/m3 32,2 28,1 - 18,3 - - 500 

10 Butanol mg/m3 14,6 16,9 -  - 117,1875 - 

11 Phenol mg/m3 KPH KPH - KPH - 3,125 - 

12 Xylen mg/m3 78,125 17,1 - 12,2 - 78,125 - 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 2022) 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc chất lượng không khí khu vực sản xuất năm 2023 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 15/03 23/6 22/8 

QCVN 

24:2016/BYT; 

QCVN 26:2016/BYT 

QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 03:2019/BYT 

QĐ 

3733/2022/QĐ-

BYT 

1 Tiếng ồn - 79 79 79 ≤85 - - 

2 Nhiệt độ mg/L 31,6 31,6 31,7 18-32 - - 

3 Độ ẩm 0C 60,2 60,2 60,2 40-80 - - 

4 Vận tốc gió m/s 0,4 0,4 0,2 0,2-1,5  - 
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STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 15/03 23/6 22/8 

QCVN 

24:2016/BYT; 

QCVN 26:2016/BYT 

QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 03:2019/BYT 

QĐ 

3733/2022/QĐ-

BYT 

5 Tổng bụi lơ lửng mg/m3 0,82 0,6 0,77 - 6,25 - 

8 Ethylbenzen mg/m3 0,15 KPH KPH - 
- - 

9 Butylaxetat mg/m3 10,2 7,23 4,52 - 
- 500 

11 Phenol mg/m3 KPH KPH KPH - 
3,125 - 

12 Xylen mg/m3 8,63 10,5 13,6 - 
78,125 - 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 2023) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu phân tích không khí khu vực sản xuất năm 2022, năm 2023 của nhà máy đều nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT, QĐ 

3733/2022/QĐ-BYT.
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Nhà máy có 03 công trình xử lý chất thải: Trạm xử lý nước thải công suất 

125m3/ngày.đêm; hệ thống xử lý khí thải (bụi gỗ) công suất 54.000 m3/ngày; trạm xử lý 

nước thải công suất 100m3/ngày. Hiện tại, trạm XLNT công suất 125m3/ngày.đêm và 

hệ thống xử lý khí thải (bụi gỗ) công suất 54.000 m3/ngày đã hoàn thành công tác vận 

hành thử nghiệm. Do đó, công ty chỉ thực hiện vận hành thử nghiệm với hệ thống xử 

lý nước thải công suất 100m3/ngày. 

Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án được 

thể hiện trong bảng dưới đây. 

 Bảng 6.7. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TTT Tên hạng mục 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất 

tại thời 

điểm vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được khi 

kết thúc giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm 

1 

01 hệ thống xử lý 

nước thải, công 

suất 100m3/ngày 

Tháng 

08/2024 

Tháng 

08/2024 

60% công 

suất so với 

công suất 

hoạt động 

chính thức. 

80% công suất 

hoạt động chính 

thức. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử 

lý chất thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong 

quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi đấu 

nối ra môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

STT 

Vị trí đo 

đạc, lấy 

mẫu 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Số 

mẫu 

Loại 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

1 
Mẫu nước 

thải đầu 

đầu ra của 

Lưu lượng, 

pH, TSS, 

COD, 

Tần suất quan 

trắc: tối thiểu 03 

mẫu đơn trong 03 

3 
Mẫu 

đơn 

Tiêu chuẩn đấu nối 

nước thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước 
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STT 

Vị trí đo 

đạc, lấy 

mẫu 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Số 

mẫu 

Loại 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

trạm xử lý 

nước thải 

của Nhà 

máy có 

công suất 

100 

m3/ngày, 

lấy tại hố 

ga trước 

khi đấu nối 

vào hệ 

thống thu 

gom, xử lý 

nước thải 

tập trung 

của  KCN 

Bắc Đồng 

Phú 

BOD5, 

Tổng N, 

Tổng P, 

Tổng 

Coliforms, 

Dầu mỡ 

tổng. 

ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận 

hành ổn định. 

Thời gian lấy 

mẫu: vào ngày 

thứ  2 kể từ ngày 

bắt đầu giai đoạn 

vận hành ổn định. 

thải tập trung của 

KCN Bắc Đồng Phú 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, cột 

B - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

nước thải công 

nghiệp) 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, công ty sẽ hợp đồng với đơn vị quan trắc có 

chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích. Công ty dự kiến 02 đơn vị sau (Tùy vào tình 

hình thực tế đơn vị quan trắc có thể thay đổi): 

a. Tên đơn vị: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu: 

 Địa chỉ: số 3 Tân Thới Nhất 20, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Tp HCM. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

 Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAT-1.0444 theo Quyết định 

số 203/QĐ-ASOC ngày 20/12/2021 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù 

hợp về tiêu chuẩn chất lượng. 

b. Tên đơn vị: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường 

Phương Nam: 

 Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 039 theo Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

  Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VILAS 682 theo Quyết định số 

93.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng phòng 

thí nghiệm của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương 

Nam. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp sẽ 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tiến hành giám sát định kỳ 

chất lượng môi trường nhằm mục đích kiếm soát, bảo vệ và giám sát ô nhiễm môi 

trường; chất lượng môi trường thường xuyên được theo dõi, số liệu sẽ được lưu giữ. 

Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp Công ty có các biện pháp vận 

hành, điều chỉnh các công trình xử lý chất thải của Nhà máy một cách phù hợp và xử lý 

chất thải đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả giảm sát và quan trắc môi trường sẽ được Công 

ty gửi về Ban Quản lý khu kinh tế tình Bình Phước và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Bình Phước và các cơ quan liên quan định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a) Quan trắc nước thải 

- Vị trí giám sát:  

 01 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải công suất 125 m3/ngày.đêm. 

 01 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, Tổng Coliform, dầu 

mỡ tổng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

b) Quan trắc môi trường khí thải: 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí tại 04 ống thoát khí của HTXL bụi gỗ. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 0,9, kv = 1,0). 

c) Quan trắc chất lượng không khí khu vực sản xuất:  

- Vị trí giám sát: 03 vị trí. 
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+ Khu vực cưa, cắt, khoan; 

+ Khu vực dán giấy; 

+ Khu vực chấm sơn. 

- Thông số giám sát:  

+ Khu vực cưa, cắt, khoan: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi. 

+ Khu vực dán giấy: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, vinyl acetate (C4H6O2). 

+ Khu vực chấm sơn: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi , Xylen (C8H10); Epoxy resin 

(C21H24O4); Phenol, methylstyrenated (C18H20); Butan-1-ol (C4H10O); Ethylbenzene 

(C8H10). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT và các quy định hiện hành. 

d) Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và biên bản bàn giao. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trường 

tỉnh Bình Phước. 

e) Giám sát chất thải nguy hại 

 Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải nguy hại. 

 Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ thu gom. 

 Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trường 

tỉnh Bình Phước. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc trường hợp quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án  

Không có 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của Dự án trong một đợt 

dự kiến khoảng 40.000.000 VNĐ. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian 2 năm qua 2022,2023 cơ sở có 01 đợt kiểm tra, thanh tra về bảo 

vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền – Ban quản lý khu kinh tế tình Bình Phước 

vào ngày 04/12/2023. Theo đó, các hạng mục môi trường chưa hoàn thiện, công ty đã 

khắc phục, cụ thể như sau: 

 Chất thải rắn phát sinh chưa được bố trí gọn gàng, ngăn nắp trong kho chứa: 

Công ty đã tiến hành sắp xếp, bố trí gọn gàng, ngăn nắp các chất thải rắn 

công nghiệp phát sinh tại nhà máy. 

 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023: Hiện tại công ty đang triển 

khai và sẽ gửi báo cáo về Ban quản lý Khu kinh tế trong thời gian sớm nhất. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp xin cam kết về tính chính xác, trung thực 

của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có 

gì sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý môi trường bao gồm các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà cơ sở bắt buộc phải áp dụng; Tuân thủ 

các quy định chung về bảo vệ môi trường, cam kết cụ thể như sau: 

Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý các loại chất thải: 

- Thu gom và thoát khí thải: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và 

khí thải như đã đề xuất trong báo cáo. 

- Xử lý nước thải: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp đối với các nguồn nước thải 

phát sinh như đã đề xuất trong báo cáo. 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn: 

+ Đối với chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được thu 

gom, phân loại và tái sử dụng và hợp đồng thu mua với đơn vị chức năng. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: đảm bảo thu gom, phân loại toàn bộ CTR sinh 

hoạt phát sinh và tập kết về đúng vị trí, ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và 

xử lý CTR sinh hoạt phát sinh từ cơ sở. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Quản lý chất thải nguy hại theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Đồng thời ký hợp đồng với đơn 

vị thu gom chất thải có chức năng và đủ thẩm quyền. Đảm bảo thu gom, phân loại toàn 

bộ CTNH phát sinh tại cơ sở và lưu trữ về kho chứa CTNH, bố trí các thùng chứa phân 

loại theo đúng quy định, đảm bảo kết cấu kho chứa theo quy định và đảm bảo an toàn 

về PCCC, đổ tràn chất thải trong quá trình lưu trữ. 

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trường; 

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên và bảo vệ môi trường; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát môi 

trường theo các quy định hiện hành. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý, giám sát chất thải đảm bảo đúng quy định 

pháp luật môi trường. 

- Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro 

môi trường do triển khai cơ sở. 
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- Quá trình triển khai cơ sở nếu để xảy ra các sự cố về môi trường, Chủ cơ sở cam kết 

sẽ thực hiện khắc phục sự cố, khôi phục, cải tạo và đền bù theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cũng xin cam kết thực hiện các 

biện pháp khác như:  

- Cam kết thực hiện quy định về phòng cháy và chữa cháy. 

- Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động.  

- Cam kết thường xuyên giám sát các công trình xử lý môi trường để có biện pháp 

phòng chống, khắc phục kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra sự cố. 

- Cam kết thực hiện điều chỉnh Chủ trương đầu tư của dự án, các giấy phép, văn 

bản pháp lý liên quan đến dự án nếu trong quá trình thi công, thực hiện dự án có điều 

chỉnh, thay đổi đến mức phải lập lại hồ sơ xin điều chỉnh theo đúng quy định của Pháp 

luật. 

- Cam kết hoàn thành đầu tư xây dựng tất cả các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường đầy đủ và đúng theo nội dung đã trình bày trong báo cáo trước thời gian bắt đầu 

thực hiện vận hành thử nghiệm.  

- Chủ dự án cam kết tất cả nội dung trình bày trong báo cáo là chính xác và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ và đúng theo nội 

dung đã cam kết ở trên, đồng thời thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 
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1  NHÀ XƯỞNG 1 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

1.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

90 60 5400 5400

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

CÂY XANH 綠化

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面积

DTSD ĐẤT
使用土地

(m2 )
LOẠI ĐẤT

地

MẬT ĐỘ
比率 (%)STT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT

125136 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 建筑面积 81311.39 64.982.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 绿化面积3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI 广场 + ĐƯỜNG NỘI BỘ 内部道路4.

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

SÀN LỬNG XIN PHÉP TRONG NHÀ KHO

2 NHÀ XƯỞNG 車間 2 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 92 76 6992 6992

2.1 18 2 36 36WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

3.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 3 HIỆN HỮU(ĐÃ CẤP PHÉP)

3 NHÀ XƯỞNG 車間  3 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU

A

B

C

3.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

4 NHÀ XƯỞNG 車間 4 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

4.1 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

5 NHÀ XƯỞNG 車間 5 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

6  NHÀ XƯỞNG 6 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

6.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

100 60 6000 6000

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

18 2 36 36

18 2 36 36

92 76 6992 6992

92 76 6992 6992

7.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7 NHÀ XƯỞNG 車間 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

8 NHÀ XƯỞNG 車間 8 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 102 76 7752 7752

8.1 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

10 NHÀ XƯỞNG 車間 10 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 102 76 7752 7752

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

(m2) (m2)

11 120 60 7200 7200

11.1 22.5 20.95 471.375GÁC SÀN TRONG NHÀ KHO ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 471.375

NHÀ KHO HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)
28 20 5876 4.512 2267

13A

13B

5 3 15 15

5 3 15 15

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

14A

 BỂ PCCC (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP )

35

560m335 4 414B

 BỂ PCCC HIỆN HỮU (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 4 4 560m3

15 NHÀ KHO 2 SL: 1 NHÀ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 70 31 2170 2170

17

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 2 (ĐÃ CẤP PHÉP)

28 5 140 140

28 5 140 140

16

20

BỂ XLNT  SL: 2 CÁI ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 15 4 60 6019

MÁI CHE LỐI ĐI NỐI XƯỞNG ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 8 14 112 11218

17 4.58 77.86NHÀ HÚT BỤI 木灰房 ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 77.86

(76x85.05)+(15.2x6.95x2)=6675.08m2

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

9.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9.2 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 18 2 36 36

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

13C 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13D 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13E 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

21 NHÀ VĂN PHÒNG 2 辦公樓 4F (XIN CẤP PHÉP) 23 15 369.755.5 4.5

15 NHÀ ĂN + NHÀ XE   2F. SL: 1 NHÀ (ĐÃ CẤP PHÉP) 80 26 2080 4160

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (ĐÃ CẤP PHÉP) 102 76 7752 7752

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)
28 20 61412 4.512 2294

25027.2 20

18797.41 15.02

1404.75

22 BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÉP CT3 (XIN CẤP PHÉP) 1 11419 6



MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC MƯA

01

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

I.A.DESIGN
KIEÁN TAÏO KHOÂNG GIAN NHAØ ÑEÏP

R

CHUÛ ÑAÀU TÖ

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC XAÂY DÖÏNG

I.A.DESIGN

ÑC: 8/48D ÑÖÔØNG HOAØNG HOA THAÙM, P.PHUÙ LÔÏI,
TP.THUÛ DAÀU MOÄT, BÌNH DÖÔNG.

Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KIEÁN TRUÙC

THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

TEÂN COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC:

THIEÁT KEÁ THI COÂNG

P.C.C.C

HOAØN COÂNG

TEÂN BAÛN VEÕ

GIAÙM ÑOÁC: HOÀNG XUÂN ĐẠI

Kts: HOAØNG XUAÂN ÑAÏI

Kts: ÑAËNG NGUYEÂN MINH

Kts: VÕ THỊ KIM NGÂN

NGAØY HOAØN THAØNH

THAÙNG   /2023

KÍ HIEÄU

TT

XPXD

ĐC: LÔ K1 - K8, 1 PHẦN K9-K10-K11 - KCN BẮC ĐỒNG PHÚ, H. ĐỒNG PHÚ,
 TT. TÂN PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC - VỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GỖ THÀNH NGHIỆP

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GỖ THÀNH NGHIỆP

06

1  NHÀ XƯỞNG 1 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

1.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

90 60 5400 5400

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

CÂY XANH 綠化

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面积

DTSD ĐẤT
使用土地

(m2 )
LOẠI ĐẤT

地

MẬT ĐỘ
比率 (%)STT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT

125136 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 建筑面积 81311.39 64.982.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 绿化面积3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI 广场 + ĐƯỜNG NỘI BỘ 内部道路4.

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

SÀN LỬNG XIN PHÉP TRONG NHÀ KHO

2 NHÀ XƯỞNG 車間 2 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 92 76 6992 6992

2.1 18 2 36 36WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

3.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 3 HIỆN HỮU(ĐÃ CẤP PHÉP)

3 NHÀ XƯỞNG 車間  3 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU

A

B

C

3.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

4 NHÀ XƯỞNG 車間 4 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

4.1 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

5 NHÀ XƯỞNG 車間 5 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

6  NHÀ XƯỞNG 6 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

6.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

100 60 6000 6000

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

18 2 36 36

18 2 36 36

92 76 6992 6992

92 76 6992 6992

7.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7 NHÀ XƯỞNG 車間 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

8 NHÀ XƯỞNG 車間 8 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 102 76 7752 7752

8.1 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

10 NHÀ XƯỞNG 車間 10 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 102 76 7752 7752

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

(m2) (m2)

11 120 60 7200 7200

11.1 22.5 20.95 471.375GÁC SÀN TRONG NHÀ KHO ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 471.375

NHÀ KHO HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)
28 20 5876 4.512 2267

13A

13B

5 3 15 15

5 3 15 15

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

14A

 BỂ PCCC (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP )

35

560m335 4 414B

 BỂ PCCC HIỆN HỮU (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 4 4 560m3

15 NHÀ KHO 2 SL: 1 NHÀ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 70 31 2170 2170

17

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 2 (ĐÃ CẤP PHÉP)

28 5 140 140

28 5 140 140

16

20

BỂ XLNT  SL: 2 CÁI ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 15 4 60 6019

MÁI CHE LỐI ĐI NỐI XƯỞNG ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 8 14 112 11218

17 4.58 77.86NHÀ HÚT BỤI 木灰房 ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 77.86

(76x85.05)+(15.2x6.95x2)=6675.08m2

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

9.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9.2 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 18 2 36 36

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

13C 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13D 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13E 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

21 NHÀ VĂN PHÒNG 2 辦公樓 4F (XIN CẤP PHÉP) 23 15 369.755.5 4.5

15 NHÀ ĂN + NHÀ XE   2F. SL: 1 NHÀ (ĐÃ CẤP PHÉP) 80 26 2080 4160

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (ĐÃ CẤP PHÉP) 102 76 7752 7752

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)
28 20 61412 4.512 2294

25027.2 20

18797.41 15.02

1404.75

22 BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÉP CT3 (XIN CẤP PHÉP) 1 11419 6

NHÀ KHO 2  ( 31x70= 2170m2)

N1

ĐƯỜNG D5

ĐƯỜNG D4
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Ư
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 N
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CỔNG 2

17

13B
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13A

14B

1
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3

4

- BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 1x2 M300 DÀY 120

- LỚP ĐÁ 0x4 DÀY 150 LU LÈN CHẶT

- LU LÈN CHẶT LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN K = 0.9

- BỎ LỚP ĐẤT HỮU CƠ PHONG HÓA

MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG NỘI BỘ
内部道路剖面

- 混凝土 1x2 石头 M300 厚120mm

- 0x4 石头 厚150mm 压实

- 自然地土压实 k = 0.9

- 铲掉风化有机土
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4
NHÀ XƯỞNG 4 車間 ( 76x92= 6992m2)

+0.200

N1

5
NHÀ XƯỞNG 5 車間 ( 76x92= 6992m2)

+0.200

N1

9
NHÀ XƯỞNG 9 車間 ( 76x94.8) + (15.2x7.2x2)= 7423.68m2)

+0.200

N1

10
NHÀ XƯỞNG 車間 10  ( 76x102= 7752m2)
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9.2
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MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC THẢI
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ

I.A.DESIGN
KIEÁN TAÏO KHOÂNG GIAN NHAØ ÑEÏP

R

CHUÛ ÑAÀU TÖ

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC XAÂY DÖÏNG

I.A.DESIGN

ÑC: 8/48D ÑÖÔØNG HOAØNG HOA THAÙM, P.PHUÙ LÔÏI,
TP.THUÛ DAÀU MOÄT, BÌNH DÖÔNG.

Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KIEÁN TRUÙC

THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

TEÂN COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC:

THIEÁT KEÁ THI COÂNG

P.C.C.C

HOAØN COÂNG

TEÂN BAÛN VEÕ

GIAÙM ÑOÁC: HOÀNG XUÂN ĐẠI

Kts: HOAØNG XUAÂN ÑAÏI

Kts: ÑAËNG NGUYEÂN MINH

Kts: VÕ THỊ KIM NGÂN

NGAØY HOAØN THAØNH

THAÙNG   /2023

KÍ HIEÄU

TT

XPXD

ĐC: LÔ K1 - K8, 1 PHẦN K9-K10-K11 - KCN BẮC ĐỒNG PHÚ, H. ĐỒNG PHÚ,
 TT. TÂN PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC - VỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GỖ THÀNH NGHIỆP

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GỖ THÀNH NGHIỆP

06

1  NHÀ XƯỞNG 1 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

1.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

90 60 5400 5400

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

CÂY XANH 綠化

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面积

DTSD ĐẤT
使用土地

(m2 )
LOẠI ĐẤT

地

MẬT ĐỘ
比率 (%)STT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT

125136 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 建筑面积 81311.39 64.982.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 绿化面积3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI 广场 + ĐƯỜNG NỘI BỘ 内部道路4.

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

SÀN LỬNG XIN PHÉP TRONG NHÀ KHO

2 NHÀ XƯỞNG 車間 2 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 92 76 6992 6992

2.1 18 2 36 36WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

3.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 3 HIỆN HỮU(ĐÃ CẤP PHÉP)

3 NHÀ XƯỞNG 車間  3 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU

A

B

C

3.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

4 NHÀ XƯỞNG 車間 4 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

4.1 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

5 NHÀ XƯỞNG 車間 5 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

6  NHÀ XƯỞNG 6 HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

6.1

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

100 60 6000 6000

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

22.5 3.5 78.75 78.75

(m2) (m2)

WC NAM + NỮ  HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

18 2 36 36

18 2 36 36

92 76 6992 6992

92 76 6992 6992

7.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7 NHÀ XƯỞNG 車間 7 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

7.2 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

8 NHÀ XƯỞNG 車間 8 HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 102 76 7752 7752

8.1 WC NAM + NỮ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 18 2 36 36

10 NHÀ XƯỞNG 車間 10 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 102 76 7752 7752

DÀI 长 RỘNG 宽

DTXD
建筑面积HẠNG MỤC 亩ⴞ

DT. SÀN
地板面积STT

KÍCH THƯỚC 尺寸

CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG

(m2) (m2)

11 120 60 7200 7200

11.1 22.5 20.95 471.375GÁC SÀN TRONG NHÀ KHO ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 471.375

NHÀ KHO HIỆN HỮU  ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)
28 20 5876 4.512 2267

13A

13B

5 3 15 15

5 3 15 15

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

NHÀ BẢO VỆ HIỆN HỮU ( ĐÃ CẤP PHÉP )

14A

 BỂ PCCC (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP )

35

560m335 4 414B

 BỂ PCCC HIỆN HỮU (35x4x4=560m3) ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 4 4 560m3

15 NHÀ KHO 2 SL: 1 NHÀ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 70 31 2170 2170

17

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 1 (ĐÃ CẤP PHÉP)

NHÀ PHỤ TRỢ 辅房 2 (ĐÃ CẤP PHÉP)

28 5 140 140

28 5 140 140

16

20

BỂ XLNT  SL: 2 CÁI ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 15 4 60 6019

MÁI CHE LỐI ĐI NỐI XƯỞNG ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 8 14 112 11218

17 4.58 77.86NHÀ HÚT BỤI 木灰房 ( ĐÃ CẤP PHÉP ) 77.86

(76x85.05)+(15.2x6.95x2)=6675.08m2

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

9.1 30.4 6.95 211.28 422.56NHÀ VĂN PHÒNG XƯỞNG 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)

9.2 WC NAM + NỮ (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH) 18 2 36 36

(76x94.8)+(15.2x7.2x2)=7423.68m2

13C 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13D 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

13E 4 4 16 16NHÀ BẢO VỆ ( XIN CẤP PHÉP )

21 NHÀ VĂN PHÒNG 2 辦公樓 4F (XIN CẤP PHÉP) 23 15 369.755.5 4.5

15 NHÀ ĂN + NHÀ XE   2F. SL: 1 NHÀ (ĐÃ CẤP PHÉP) 80 26 2080 4160

9 NHÀ XƯỞNG 車間 9 (ĐÃ CẤP PHÉP) 102 76 7752 7752

NHÀ VĂN PHÒNG 1 (XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH)
28 20 61412 4.512 2294

25027.2 20

18797.41 15.02

1404.75

22 BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÉP CT3 (XIN CẤP PHÉP) 1 11419 6
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13B
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13A

14B

1

2

3

4

- BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 1x2 M300 DÀY 120

- LỚP ĐÁ 0x4 DÀY 150 LU LÈN CHẶT

- LU LÈN CHẶT LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN K = 0.9

- BỎ LỚP ĐẤT HỮU CƠ PHONG HÓA

MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG NỘI BỘ
内部道路剖面

- 混凝土 1x2 石头 M300 厚120mm

- 0x4 石头 厚150mm 压实

- 自然地土压实 k = 0.9

- 铲掉风化有机土

14A
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             NHÀ KHO
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+0.200

N1

4
NHÀ XƯỞNG 4 車間 ( 76x92= 6992m2)

+0.200

N1

5
NHÀ XƯỞNG 5 車間 ( 76x92= 6992m2)

+0.200

N1

9
NHÀ XƯỞNG 9 車間 ( 76x94.8) + (15.2x7.2x2)= 7423.68m2)

+0.200

N1

10
NHÀ XƯỞNG 車間 10  ( 76x102= 7752m2)
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